NguyÔn ThÞ Thoan – KÕ ho¹ch bµi d¹y líp 1D :2021 - 2022

TUẦN 31                     

Thứ hai ngày 18 tháng 04 năm 2022
Buổi sáng:
Tiết 1:                                            CHÀO CỜ 

Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết phong trào Nhân ái, sẻ chia 
(Nhà trường tổ chức)
.............................................................................

Tiết 2:                                      GÓC SÁNG TẠO 
Trưng bày tranh ảnh: “Em yêu thiên nhiên”.

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :
- Biết cùng các bạn trong nhóm trưng bày sản phẩm. 

- Biết bình chọn sản phẩm mình yêu thích. 

- Biết giới thiệu sản phẩm tự tin, to, rõ. 

-Năng lực văn học  : Biết viết lời, câu giới thiệu tranh ảnh.
* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: 

- Chăm chỉ, cẩn thận, kiên nhẫn

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV :Máy tính, PPT, nam châm.
- HS : Các sản phẩm của HS
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Hoạt động: Khởi động

- GV cho cả lớp hát 1 bài.

- Giới thiệu bài
-Trong tiết học hôm nay, các em sẽ trưng bày những sản phẩm đã làm từ tuần trước, giới thiệu sản phẩm của mình, nghe các bạn giới thiệu; cùng bình chọn sản phẩm ấn tượng.

- GV kiểm tra lại sản phẩm của HS và ĐDHT đã chuẩn bị. 

2. Hoạt động: Luyện tập 

2.1. Tìm hiểu yêu cầu của bài học
-Gọi 3 HS  tiếp nối nhau đọc 3 YC trong sách(Tr-115).
*BT1: Gắn sản phẩm lên bảng lớp, nhóm hoặc bày lên mặt bàn.

+ Sản phẩm nào gây ấn tượng?

- Gắn sản phẩm theo 3 tổ.
*Bài 2: Tham gia bình chọn sản phẩm  yêu thích.

- GV yêu cầu HS đọc các bình chọn mẫu trong SGK/ 115

- Nhắc HS: Khi bình chọn, cần chú ý cả hình thức và lời viết trên mỗi sản phẩm.

- Những sản phẩm yêu thích được bình chọn nhiều nhất sẽ được giữ lại, gắn lên bảng lớp.
 *Bài 3: Giới thiệu sản phẩm của mình khi được bình chọn.

2. Bình chọn

`- GV đánh dấu những sản phẩm được chọn ở các tổ.

3. Tổng kết

- GV gắn lên bảng lớp những sản phẩm được đánh giá cao.

- Kết luận về nhóm trưng bày đẹp (có đủ sản phẩm; sắp xếp hợp lý, sáng tạo).

4. Thưởng thức

* Nhận xét khéo léo để em nào cũng được giới thiệu những sản  trước lớp cũng vui vì được thầy cô và các bạn động viên. Không em nào  phải buồn vì được ít bình chọn. 

* Củng cố, dặn dò

- Nhắc lại tên bài và nội dung tiết học?

- GV nhận xét tiết học; khen ngợi những HS tham gia tích cực buổi trưng bày.
- Nhắc HS chuẩn bị cho tiết Góc sáng tạo tuần tới “Quà tặng ý nghĩa”: SGK (tr. 123 124 và 132, 133); tìm và mang đến lớp ảnh hoặc tranh vẽ thầy, cô hoặc 1 bạn mà em quý mến ; tìm tranh, ảnh (hoặc vẽ) một con vật hoặc loài cây, loài hoa yêu thích.
	- HS cả lớp hát 1 bài.
-HS lắng nghe,nhắc lại tên bài.

- HS để những sản phẩm đã làm từ tuần trước lên bàn

-HS đọc yêu cầu bài trong SGK(Tr-115)

-HS lắng nghe. 

- Các tổ trưng bày sản phẩm lên bảng nhóm 

- Cả lớp đếm số sản phẩm của mỗi tổ xem tổ nào có đủ sản phẩm (1 tiêu chí thi đua).

- Lần lượt từng tổ đi xem tranh ,ảnh của tổ mình và các tổ bạn. Tổ trưởng báo cáo kết quả

- Cả lớp quan sát sản phẩm  các bạn được bình chọn cầm trên tay sản phẩm của mình, nhận lời chúc mừng.

- Các bạn có sản phẩm được bình chọn lần lượt giới thiệu trước lớp, đọc lời ghi trong sản phẩm.

- Các thành viên trao đổi nhanh, chọn 4 sản phẩm ấn tượng của tổ mình, một vài sản phẩm ấn tượng của tổ khác. 

- Cả lớp khen tất cả các bạn được gắn bài lên bảng lớp.

- Cả lớp bình chọn những sản phẩm được yêu thích nhất minh hoạ, trang trí, tô màu ấn tượng, lời viết hay. Cho cả lớp khen các bạn.
- HS trình bày 1 phút.
-HS lắng nghe.
-HS theo dõi và ghi nhớ.



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................
Tiết 3:                                            TẬP VIẾT
Tô chữ hoa L

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù :

- Biết tô các chữ viết hoa L theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Viết đúng các từ bàn tay, hương thơm, Làm nhiều việc tốt mới là bé ngoan. bằng kiểu chữ viết thường, cỡ nhỏ; chữ viết rõ ràng, đều nét; đặt dấu thanh đúng vị trí; đưa bút theo đúng quy trình; dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở.

*Năng lực chung :

 -NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác; NLgiải quyết vấn đề sáng tạo

-HS biết phân tích kĩ thuật viết từng  chữ, hoàn thành bài viết theo đúng thời gian.

-HS nhanh hoàn thành hết phần chấm tròn .

2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ ,kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

-GV: Máy tính, PPT: Mẫu chữ ghi từ ngữ, câu ứng dụng cỡ nhỏ viết trên dòng kẻ ô li.
- HS: Máy tính, điện thoại thông minh,Vở luyện  viết tập 2 .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động.

- GV cho cả lớp hát 1 bài.

- Giới thiệu bài

+ GVchiếu chữ mẫu L giới thiệuchữ in hoa L 

+Đây là mẫu chữ gì?

- GV: Bài 35 đã giới thiệu mẫu chữ L in hoa và viết hoa. Hôm nay, các em sẽ học tô chữ viết hoa L luyện viết các từ ngữ và câu ứng dụng cỡ nhỏ.

2. Khám phá và luyện tập

2.1. Tô chữ viết hoa L

-GV gắn chữ hoa L hướng dẫn HS quan sát cấu tạo nét chữ, cách tô. 

- Chữ L viết hoa gồm 1 nét, là sự kết hợp của 3 nét cơ bản: cong dưới, lượn dọc và lượn ngang. Đặt bút trên ĐK 6, tô nét cong dưới rồi chuyển hướng tô nét lượn dọc ở cả hai đầu, chuyển hướng tô tiếp nét lượn ngang, tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ, dừng bút ở ĐK 2

-YC HS tô các chữ viết hoa L cỡ vừa và cỡ nhỏ trong vở Luyện viết 1, tập hai. 

2.2. Viết từ ngữ, câu ứng dụng (cỡ nhỏ).

-GV chiếu từ và câu ứng dụng (cỡ nhỏ): bàn tay, hương thơm, Làm nhiều việc tốt mới là bé ngoan.
- GV hướng dẫn HS nhận xét độ cao của các con chữ, khoảng cách giữa các chữ (tiếng), cách nối nét giữa chữ viết hoa L và a, vị trí đặt dấu thanh.

-YCHS viết vào vở Luyện viết 1, tập hai, hoàn thành phần Luyện tập thêm.
- GV nhận xét, đánh giá bài viết của một số HS. 

* Củng cố, dặn dò

-Nêu nội dung bài học?

- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp. Nhắc những em chưa hoàn thành bài viết trong vở về nhà tiếp tục luyện viết.

- Yêu cầu HS chuẩn bị cho bài Tô chữ hoa: M, N.
	- HS cả lớp hát 1 bài.
-HS quan sát.

-HS: Đây là mẫu chữ in hoa L.

-HS nghe và nhắc lại tên bài.

-HS quan sát,theo dõi.

-HS theo dõi.

 - HS tô các chữ viết hoa L cỡ vừa và cỡ nhỏ trong vở Luyện viết 1, tập hai. 

- HS đọc từ ngữ, câu ứng dụng. 

- HS theo dõi, quan sát,nhận xét:độ cao của các con chữ,khoảng cách giữa các chữ,vị trí dấu thanh.

- HS viết vào vở.

- HS nhắc lại nội dung bài học.

-HS theo dõi.

-HS theo dõi,ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….

Tiết 4:                                AN TOÀN GIAO THÔNG
Bài 3: Đi bộ trên đường an toàn
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

- Nắm được một số quy địnhkhi đi bộ: đi về phía bên tay phải;đi trên vỉa hè; đi sát mép đường.

- Nhận biết và phòng,tránh một số hành vi đi bộ không an toàn.  

- Hình thành một số kỹ năng đi bộ trên đường an toàn .

* Năng lực chung  :
-Biết thực hiện những yêu cầu ,nhiệm vụ trongbài học;biết bày tỏ tình cảm ,cảm xúc của bản thân.

-Biết giao tiếp,ứng xử phù hợp,chia sẻ thông tin và làm việc theo nhóm.

-Nhận biết ,giải thích ,bình luận được một số vấn đề, tình huống  thường gặp trong thực tế.
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ , tích cực , đoàn kết, thực hiện tốt luật ATGT đường bộ. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, PPT, tài liệu GDATGT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	.1.Hoạt động khởi động:
- Giáo viên cho học sinh nghe: Đường em đi

- GV hỏi: Đường bên trái có nên đi hay không?

- GV hỏi: Đường bên phải có nên đi hay không? 

- GV nói: Để giúp các em đi học trên đường an toàn thì hôm nay thầy cùng các con tìm hiểu qua bài “ Đi bộ trên đường an toàn”

 2. Hoạt động khám phá
2.1. Tìm hiểu đi bộ trên đường an toàn

- GV chiếu 4 tranh trong tài liệu. (Trang 13) cho HS thảo luận nhóm 4: trả lời câu hỏi:

- GV liên hệ giáo dục.
2.2. Tìm hiểu những hành vi đi bộ không an toàn. 

- GV giới thiệu để bảo đảm an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông khi đi bộ trên đường phố mọi người cần phải tuân theo.

- Đi bộ trên vỉa hè hoặc đi sát mép đường.

- Không đi, hoặc chơi đùa dưới lòng đường.

- Đi trên đường phố cần phải đi cùng người lớn, khi đi bộ qua đường cần phải nắm tay cùng người lớn.

+ HS quan sát trên tranh vẽ thể hiện một ngã tư.

- GV chia nhóm 3. lên bảng quan sát đặt các hình người lớn, trẻ em, ô tô, xe máy vào đúng vị trí an toàn.

- GV hỏi Ô tô, xe máy, xe đạp….đi ở đâu? (Dưới lòng đường).

- Khi đi bộ trên đường phố mọi người phải đi ở đâu?

- Trẻ em có được chơi đùa, đi bộ dưới lòng đường không.

- Cho HS thảo luận nhóm đôi (mỗi nhóm 1 tranh) và trả lời câu hỏi:
+ Chỉ ra những nguy hiểm có thể xảy ra với các bạn nhỏ trong mỗi tranh?

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV gợi ý cho HS chia sẻ:

+ Kể những nguy hiểm em có thể gặp đi bộ trên đường?

+ Em làm gì để phòng tránh những nguy hiểm đó?

- GV nhận xét, đánh giá. Liên hệ giáo dục 

- GV gợi ý cho HS tự đánh giá.
3. Hoạt động thực hành:

3.1. Chỉ ra những bạn đi bộ không an toàn?
- GV cho HS quan sát tranh theo nhóm đôi, trao đổi :

+ Em nhìn thấy những gì trong các bức tranh và nói cho ban nghe?

- GV mời HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

- GV chốt lại nội dung của hoạt động.

3.2. Chia sẻ vời các bạn cách đi bộ an toàn của em.

- GV cho HS quan sát tranh theo nhóm bốn, trao đổi :

+ Em nhìn thấy những gì trong các bức tranh và nói cho bạn nghe?

+HS chia sẻ

- GV chốt lại nội dung chính và giáo dục HS.
4.Hoạt động vận dụng: 
- GV cho hs tham gia trò chơi “ Đi bộ an toàn ”

- GV phổ biến luật chơi.

- GV giải thích cách chơi.

- GV cho hs chơi thử .

- GV cho hs chơi chính thức 

- Giáo viên tổng kết nhận xét 

* Củng cố, dặn dò : 

- Khi đi bộ trên vỉa hè có vật cản, các em cần phải chọn cách đi như thế nào? (Nếu phải đi xuống lòng đường phải đi sát vỉa hè và quan sát xe cộ).

- Các em cần thực hiện tốt luật giao thông khi tham gia GT. 

- Vận động mọi người chấp hành tốt luật giao thông.

Quan sát đường phố gần nhà, gần trường và tìm nơi đi bộ an toàn.

- GV giáo dục cho học sinh khi đi học ta phải chấp hành tốt luật giao thông để bảo vệ an toàn cho chính mình để giảm bớt gánh nặng cho xã hội .

- Chuẩn bị bài sau: Bài 4: Ngồi an toàn trên các phương tiện giao thông. 

- Nhận xét tiết học.
	- HS nghe

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS nhắc lại tên bài: Bài 3: Đi bộ trên đường an toàn.

- HS thảo luận nhóm 4.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

+ HS chỉ ra cách đi bộ của người tham gia giao thông .

+HS lắng nghe 

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe thực hiện

- HS trả lời.

- HS chia nhóm

- HS thảo luận

- HS trả lời

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- Hs lắng nghe.

- Học sinh trả lời câu hỏi

- Liên hệ thực tế
+ Tranh 1: Hai bạn nhỏ đi bên lề trái đúng hay sai.

+ Tranh 2: Các bạn nhỏ đi dưới lòng đường

+ Tranh 3: Các bạn nhỏ đi dưới lòng đường bên trái

+ Tranh 4: Một bạn đi học trên lề trái. 

- HS chia sẻ.

+ HS kể thêm những nguy hiểm có thể xảy ra đi bộ trên đường.

+ HS trả lời tùy vào tình huống.

- HS chia nhóm

- HS tự đánh giá.
- HS quan sát tranh

- HS trả lời 

- Bạn A,C đi không an toàn 

- Đi bộ an toàn phải đi trên vỉa hè .

+Tranh vẽ: Các bạn đi học dàn  hàng ba dễ xảy ra tao nạn giao thông.
- HS hoạt động nhôm, trao đổi trong nhóm.

- HS đại diện trình bài trình bài trước lớp.

+ Tranh vẽ: Người và xe đang tham gia giao thông, đi bên lề phải của đường. 

+ Cách đi bộ an toàn là ta đi trên vỉa hè. 

+Nếu em bé đi thì phải nắm tay người lớn mới an toàn .

- HS lắng nghe

- HS tham gia trò chơi.

- HS trình bày 1 phút.

- HS lắng nghe, ghi nhớ và thực hiện.




IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
................................................................................................................................

Buổi chiều:
Tiết 1+2:                                         TẬP ĐỌC  
Cái kẹo và con cánh cam

I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT :

1.Năng lực:

*Năng lực đặc thù   :
-NL ngôn ngữ : 

- HS hiểu được các từ ngữ trong bài 

- Đọc trơn bài, tốc độ 40 – 60 tiếng/ phút, phát âm đúng các tiếng, không phải đánh vần. Biết nghỉ hơi sau các dấu câu (sau dấu chấm nghỉ dài hơn sau dấu phẩy).

-Năng lực văn học: Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc.

-  Hiểu được nội dung chính của câu chuyện khen ngợi tính thật thà đáng yêu của một học sinh.

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: 
- Có ý thức sống thật thà.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, PPT.
- HS: SGKTV.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Tiết 1
A.Khởi động và giới thiệu bài:

	- Khởi động:Cho HS chơi TC “Đoán chữ trên lưng”

- Gọi 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ Ngoan, trả lời câu hỏi:Bài thơ khen những vật gì ngoan?Thế nào là bé ngoan?

-GV nhận xét.
	- HS tham gia chơi TC theo nhóm đôi. 

-2 HS đọc thuộc lòng bài thơ và TLCH.

-HS theo dõi.


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1: Chia sẻ 

	-GV chiếu hình minh hoạ bài tập đọc. 

- Tranh vẽ những gì? 

- Hãy nói những gì em biết về môi trường sống của mỗi con vật trên?

- GV giải nghĩa: cánh cam (con vật cánh cứng, màu sắc lấp lánh trông rất đẹp, thường ăn lá cây)

-Trong lớp có bạn nào đã biết con cánh cam? Bạn nào thích chơi với cánh cam?

-GV giới thiệu bài.
	-HS quan sát tranh ,thảo luận nhóm đôi và TLCH.

- Tranh vẽ hình ảnh 1 cái kẹo và 1 con cánh cam.

-HS lắng nghe.

-HS phát biểu .

-HS nghe và nêu lại tên bài:Cá nhân.


2.Hoạt động 2: Khám phá và luyện tập 

	2.1. Luyện đọc

a) GV đọc mẫu: Giọng nhẹ nhàng, chậm rãi. Đọc rõ ngữ điệu các câu hỏi (Khi đi học... những gì?); câu kể (Em còn mang kẹo... nữa ạ.); câu cầu khiến (Nhưng kẹo thì nên ăn ngoài sân. Con cánh cam thì nên để ở nhà).

b) Luyện đọc từ ngữ: 

-GV hướng dẫn cả lớp đọc đúng. Đọc trơn từ ngữ có vần khó: luyện nói, nói dối, ngoài sân, thưởng, tràng vỗ tay. 

 +Giải nghĩa từ: nói dối (nói sai sự thật, nhằm che giấu điều gì)

c) Luyện đọc câu

-  Bài đọc có bao nhiêu câu? 

- Đọc nối tiếp từng câu. 
-GV phát hiện và sửa lỗi phát âm cho HS.

TIẾT 2

d) Thi đọc đoạn, bài 

2.2. Tìm hiểu bài đọc 

-GV gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 câu hỏi, BT trong SGK.

-YCHS thảo luận nhóm đôi để TL các câu hỏi.

1. Cô giáo hỏi cả lớp câu gì?
2. Ngoài đồ dùng học tập, Trung còn mang những gì đến lớp?

3. Vì sao cô giáo và cả lớp vỗ tay khen Trung?

4. Câu chuyện muốn nói điều gì?

-GV chốt lại đáp án: Câu chuyện khen ngợi bạn Trung thật thà. Người thật thà, trung thực không nói dối là người rất đáng quý, đáng yêu.

2.3. Luyện đọc lại 

-GV gọi 2HS thi đọc bài trước lớp.
- Cả lớp và GV bình chọn bạn đọc hay nhất. 

*. Củng cố, dặn dò 

-Qua câu chuyện ,em rút ra bài học gì cho bản thân?
- GV nhận xét tiết học; khen ngợi những HS đọc bài tốt.

- Dặn HS về nhà đọc (hoặc kể) cho người thân nghe câu chuyện Cái kẹo và con cánh cam (kể đầy đủ hoặc kể tóm tắt câu chuyện); xem trước bài sắp học: Giờ học vẽ (Tr121).
	-HS đọc thầm.

-HS luyện đọc từ khó:CN+cả lớp.

-HS theo dõi.

-Bài đọc có 14 câu.

-HS nhìn SGK cùng luyện đọc nối tiếp câu :Cá nhân ,cặp.

– HS thi đọc tiếp nối 3 đoạn (3 câu / 6 câu/ 5 câu):Cá nhân,tổ.

-HS thi đọc cả bài:Cá nhân,tổ. 

- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài (không đọc to, ảnh hưởng đến lớp bạn). 
-3HS đọc yêu cầu bài nối tiếp.

-HS thảo luận nhóm đôi,TLCH.

- Cô giáo hỏi: Khi đi học, em mang những gì?

- Ngoài ĐDHT, Trung còn mang hôm thì cái kẹo, hôm thì con cánh cam.

-HS giơ thẻ ,bày tỏ quan điểm: Cả lớp giơ thẻ: Ý b.

-Trung thật thà kể với cô giáo và các bạn: Ngoài ĐDHT, Trung còn mang đến lớp hôm thì cái kẹo, hôm thì con cánh cam / Bạn Trung rất thật thà, đáng yêu)

-HS theo dõi,HSNK nhắc lại.

-2 HS thi đọc :Mỗi HS đọc toàn bài 1 lần.

-  Cả lớp  bình chọn bạn đọc hay nhất. 
- Cần phải thật thà,trung thực.Người thật thà, trung thực không nói dối là người rất đáng quý, đáng yêu.

-HS theo dõi.

-HS theo dõi và ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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Tiết 3:                                     TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Bài 3. An toàn khi ở nhà (Tiết 2)

I.YÊU  CẦU CẦN ĐẠT

1.Năng lực :

1.1 Năng lực đặc thù :
* Về nhận thức khoa học:

-Xác định được một số nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà . 

- Chỉ ra được tên đồ dùng trong nhà nếu sử dụng không cẩn thận , không đúng cách có thể làm bản thân hoặc người khác gặp nguy hiểm . 

- Nêu được những lưu ý khi sử dụng một số đồ dùng trong nhà để đảm bảo an toàn .

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà .

 - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình về nguyên nhân , cách xử lý trong một số tình huống có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà . 

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

-Lựa chọn được cách xử lý tình huống khi bản thân hoặc người nhà có nguy cơ bị thương hoặc đã bị thương do sử dụng một số đồ dùng không cẩn thận .

1.2 Năng lực chung:
-Biết đọc và thực hiện những yêu cầu ,nhiệm vụ trong SGK;biết bày tỏ tình cảm ,cảm xúc của bản thân.

-Biết giao tiếp,ứng xử phù hợp,chia sẻ thông tin và làm việc theo nhóm.

-Nhận biết ,giải thích ,bình luận được một số vấn đề thường gặp trong môi trường tự nhiên và xã hội.

 2. Phẩm chất :

- Chăm chỉ , tích cực , đoàn kết , tham gia việc phù hợp để giữ nhà cửa ngăn nắp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV :Ti vi , máy tính , PPT, phiếu tìm hiểu đồ dùng trong nhà..

 -HS : Sách  TNXH.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 2

Những lưu ý khi sử dụng một số đồ dùng trong nhà để đảm bảo an toàn
	1. Khởi động
	

	- Ổn định: GV cho HS nghe và hát theo lời một bài hát về ngôi nhà : Ngôi nhà của tôi.
	- HS hát theo.

	-  Giới thiệu bài
	- Lắng nghe, nhắc lại tên bài.


2. Hoạt động khám phá
	Hoạt động 3. Xác định cách sử dụng an toàn một số đồ dùng trong nhà

Bước 1:
	

	· HS quan sát các hình ở trang 23 ( SGK ) để trả lời : 

+ Chỉ vào hình thể hiện cách sử dụng an toàn một số đồ dùng trong nhà .

 + Giải thích tại sao em lại chọn như vậy . 
	- HS quan sát.

-HS thực hiện và giải thích vì sao em lại chọn như vậy.

	Bước 2. Làm việc cả lớp
	

	- GV cho đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả làm việc

- GV cùng HS theo dõi, bổ sung
	- Lần lượt đại diện các nhóm trình bày

- HS nhận xét nhóm bạn

	2. Hoạt động luyện tập và vận dụng 
	

	Hoạt động 4. Thảo luận nhóm về những lưu ý khi sử dụng một số đồ trong nhà để đảm bảo an toàn an toàn
	

	Bước 1 : Làm việc theo nhóm ( chia lớp thành 3 hoặc 6 nhóm ) 

- Nhóm 1 , 2 : Quan sát bộ tranh đồ dùng trong nhà 

+ Chọn 2-3 đồ dùng trong nhà có thể gây đứt tay và giải thích trong trường hợp nào khi sử dụng chúng có thể bị đứt tay 

     + Nêu một số lưu ý khi sử dụng những đồ dùng đó để đảm bảo an toàn .

- Nhóm 3 , 4 : Quan sát bộ tranh đồ dùng trong nhà . 

+Chọn 2-3 đồ dùng trong nhà có thể gây bỏng và giải thích trong trường hợp não khi sử dụng chúng có thể bị bỏng . 

    + Nêu một số lưu ý khi sử dụng những đồ dùng đó để đảm bảo an toàn .

- Nhóm 5 , 6 : Quan sát bộ tranh đồ dùng trong nhà .

   + Tìm 2 -3 đồ dùng trong nhà có thể gây điện giật và giải thích trong trường hợp nào khi sử dụng chúng có thể bị điện giật .

   + Nêu một số lưu ý khi sử dụng những đồ dùng đó để đảm bảo an toàn , Bước 2 : Làm việc cả lớp 
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp .

 -  GV bình luận và hoàn thiện các câu trả lời . 

GV: Cẩn thận khi sử dụng đồ dùng sắc nhọn như dao , kéo , com - pa , ... ; tay ướt không được cắm điện , ... 


	-HS làm việc theo nhóm

-HS trình bày kết quả làm việc

-HS tham gia đánh giá bạn

	Bước 2. Làm việc cả lớp
	

	- GV mời một vài bạn lên chia sẻ trước lớp.

- GV cùng HS khác nhận xét phần trình bày của các bạn.
	- Lần lượt HS lên giới thiệu  trước lớp về các phòng và đồ dùng trong các phòng của gia đình mình.

- HS tham gia đánh giá bạn.

	Hoạt động 5. Tìm các đồ dùng trong gia đình có thể dẫn đến bị thương , nguy hiểm ( đứt tay , chân ; bổng ; điện giật ) 

 - GV phát cho  HS  phiếu tìm hiểu các đồ dùng trong gia đình mình.

 - HD HS sẽ quan sát trong nhà mình và hoàn thành phiếu ( có thể với sự giúp đỡ của người thân ) . 

- HS sẽ báo cáo kết quả tìm tòi của mình trong nhóm vào buổi học sau . 
	-HS hoàn thành phiếu BT

-HS báo cáo kết quả

	* Củng cố, dặn dò:

- Sau bài học, em ghi nhớ và rút ra bài học gì cho bản thân?
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

-Về nhà  lựa chọn được cách xử lý tình huống khi bản thân hoặc người nhà có nguy cơ bị thương hoặc đã bị thương do sử dụng một số đồ dùng không cẩn thận .

- Chuẩn bị bài tiếp theo: Ôn tập và đánh giá chủ đề Gia đình (Tiết 1).
	- HS trình bày 1 phút.

- Lắng nghe


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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Thứ ba ngày 19 tháng 04 năm 2022
Buổi chiều:
Tiết 1+2:                                         TẬP ĐỌC  
Giờ học vẽ

I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT :

1.Năng lực:

*Năng lực đặc thù   :
-NL ngôn ngữ :

- Đọc trơn bài, tốc độ 40 – 60 tiếng/ phút, phát âm đúng các tiếng, không phải đánh vần. Biết nghỉ hơi sau các dấu câu (sau dấu chấm nghỉ dài hơn sau dấu phẩy).

-Năng lực văn học: Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc.

-  Hiểu được nội dung chính của câu chuyện: Bạn bè cần giúp đỡ, hỗ trợ nhau. 

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: 
- Có ý thức giúp đỡ, hỗ trợ bạn bè. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, PPT.
- HS: SGKTV.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Tiết 1

A.Khởi động:

	- Khởi động.

- Gọi 2 HS đọc bài Cái kẹo và con cánh cam, trả lời câu hỏi: Ngoài đồ dùng học tập, Trung còn mang những gì đến lớp?

Vì sao cô giáo và cả lớp vỗ tay khen Trung?

-GV nhận xét.
	- HS khởi động.

-2 HS đọc bài và TLCH.

-HS theo dõi.


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1: Chia sẻ và giới thiệu bài

	- GV chuẩn bị một số hộp quà kèm câu đố về đồ dùng học tập. 

-GV chiếu hình minh hoạ bài tập đọc. 

- Tranh vẽ những gì? 

-GV giới thiệu bài: Bài đọc kể chuyện xảy ra trong giờ học tô màu bức tranh ngôi nhà. Các em hãy lắng nghe.
	- HS mở hộp quà, đọc to câu đố trong đó và giải câu đố để cả lớp nhận xét.

-HS quan sát tranh ,thảo luận nhóm đôi và TLCH.

- Tranh vẽ ngôi nhà mái ngói đỏ, những hộp bút màu

-HS nghe và nêu lại tên bài:Cá nhân.


2.Hoạt động 2: Khám phá và luyện tập 

	2.1. Luyện đọc

a) GV đọc mẫu: giọng kể chuyện vui, nhẹ nhàng. Lời Hiếu hồn nhiên, lễ phép khi nói với cô, thân thiện, cởi mở khi nói với Quế. Lời cô giáo dịu dàng, ân cần.

b) Luyện đọc từ ngữ: 

-GV hướng dẫn cả lớp đọc đúng. Đọc trơn từ ngữ có vần khó: màu xanh, vườn cây, mặt trời, mái nhà, khung trồng, ngạc nhiên, cười ồ, bút màu.

c) Luyện đọc câu

-  Bài đọc có bao nhiêu câu? 

- Đọc nối tiếp từng câu (đọc liền 2 câu lời nhân vật). 

-GV phát hiện và sửa lỗi phát âm cho HS.

TIẾT 2

d) Thi đọc đoạn, bài 

2.2. Tìm hiểu bài đọc 

-GV gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 câu hỏi, BT trong SGK.

-YCHS thảo luận nhóm đôi để TL các câu hỏi.

1. Ai cho Hiếu mượn bút màu đỏ?

2. Hãy nói lời của Hiếu cảm ơn bạn cho mượn bút.

3. Cô giáo khuyên HS điều gì?

4. Qua câu chuyện, em hiểu điều gì?

-GV chốt lại đáp án: Bạn bè cần giúp đỡ nhau. Hiếu không có bút chì đỏ để tô mái nhà, Quế cho Hiếu mượn. Hai bạn đổi bút màu cho nhau nên tranh của cả hai đều đẹp.

2.3. Luyện đọc lại 

-GV gọi 2HS thi đọc bài trước lớp.

- Cả lớp và GV bình chọn bạn đọc hay nhất.
*. Củng cố, dặn dò 

-Qua câu chuyện ,em rút ra bài học gì cho bản thân?

- GV nhận xét tiết học; khen ngợi những HS đọc bài tốt.

- Dặn HS về nhà đọc (hoặc kể) cho người thân nghe câu chuyện Giờ học vẽ (kể đầy đủ hoặc kể tóm tắt câu chuyện); xem trước bài sắp học: Quyển vở của em (Tr122)
	-HS đọc thầm.

-HS luyện đọc từ khó:CN+cả lớp.

-Bài đọc có 14 câu.

-HS nhìn SGK cùng luyện đọc nối tiếp câu :Cá nhân ,cặp.

– HS thi đọc tiếp nối 3 đoạn (Từ đầu đến ... cô giáo ngạc nhiên. / Tiếp theo đến ... Tớ chỉ thiếu màu đỏ./Còn lại):Cá nhân,tổ.

-HS thi đọc cả bài:cá nhân,tổ. 

- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài (không đọc to, ảnh hưởng đến lớp bạn). 

-3HS đọc yêu cầu bài nối tiếp.

-HS thảo luận nhóm đôi,TLCH.

- Quế cho Hiếu mượn bút màu đỏ.

 - Cảm ơn Quế nhé! Rất cảm ơn bạn. /...

-HS giơ thẻ ,bày tỏ quan điểm: Cả lớp giơ thẻ: Ý a.

- Nhờ đổi bút màu cho nhau, tranh của hai bạn Hiếu và Quế đều được tô màu đẹp. / Hiếu và Quế biết giúp đỡ nhau

-HS theo dõi,HSNK nhắc lại.

-2 HS thi đọc :Mỗi HS đọc toàn bài 1 lần.

-  Cả lớp  bình chọn bạn đọc hay nhất. 

- Qua câu chuyện,em rút ra bài học:Bạn bè cần giúp đỡ nhau

-HS theo dõi.

-HS theo dõi và ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................
Tiết 3:                                              TOÁN 
Luyện  tập

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 
-Biết tính nhẩm phép trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100 trong một số trường hợp đơn giản.

-Thực hành viết phép tính trừ phù họp với câu trả lời của bài toán có lời văn và tính đúng kết quả.

-Thực hành vận dụng tính nhẩm trong tình huống thực tế.

* Năng lực chung: Phát triển các NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề toán học, NL tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề sáng tạo .
+Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản, vận dụng phép trừ để giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL, giải quyết vấn đề toán học, NL rư duy và lập luận toán học.

+Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.

2. Phẩm chất: 

- Giáo dục tính cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:  Máy tính, File PPT.
- HS : SGK  Toán, vở nháp .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	A.Hoạt động khởi động

-Chơi trò chơi “Truyền điện” ôn tập trừ nhẩm trong phạm vi 10, phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40.

-Để có thể nhẩm nhanh, chính xác cần lưu ý điều gì?

- GV, HS nhận xét  

- GV giới thiệu bài 

B. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài l:Tính 

-Chiếu các phép tính 

6 - 4 = ?;       76 - 4 = ?
-GV chốt các cách nhẩm,

- Lấy thêm các ví dụ khác để tính nhẩm 

 -Lưu ý: Tuỳ vào trình độ HS, GV có thể hướng dẫn HS tính nhẩm bằng cách đếm bớt, trong đó sử dụng Bảng sổ từ 1 đến 100.

- GV nhận xét và củng cố cách trừ nhẩm .
Bài 2. 

-HS  nêu yêu cầu 

- GV có thể tổ chức thành trò chơi để tăng hứng thú cho HS, 

-GV nhận xét  

Bài 3: Tính 

a)Chiếu bài tập , chữa bài 

        50- 10-30 = 40-30= 10

        67-7 - 20 = 60 - 20 = 40

b)              2 + 4 -3 = 3

                 20 + 40 - 30 = 30

- GV củng cố cách làm thứ tự thực hiện phép tính từ trái sang phải.

Bài 4.
-HDHS quan sát mầu để biết cách thực hiện phép tính có số đo độ dài là xăng-ti-mét.

-Thực hiện phép tính có số đo độ dài xăng-ti-mét (theo mẫu).

- GV , HS chữa bài củng cố cách tính các phép tính có kèm theo đơn vị đo độ dài .

C.Hoạt động vận dụng

Bài 5:

-
Quan sát tranh vẽ, 

-     HS đọc , phân tích đề toán 

-   GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.

- GV,HS chữa bài , củng cố dạng toán ,cách làm .

- Yêu  cầu HS nêu đề toán tương tự (nêu  phép tính và câu trả lời ). 
	-  HS Chơi trò chơi :

-  HS chia sẻ:  Cách cộng , trừ nhẩm của mình.

- HS nhận xét.

- HS nêu lại tên bài.
-HS  nêu yêu cầu 

-HS thảo luận nhóm tìm cách thực hiện phép tính 76 - 4 = ? mà không cần đặt tính (chắng hạn: 6-4 = 2 nên 76 - 4 = 72), rồi nêu kết quả. Chia sẻ trước lớp.

-HS nhận xét, bình luận đặt câu hỏi về cách tính của bạn.

 -HS tính nhẩm và trả lời kết quả phép tính 

-HSNK lấy ví dụ tương tự đố bạn tính nhẩm, trả lời miệng. (chẳng hạn: 37 - 1; 43 - 2; 74 - 4; ...).

-HS hoàn thành bài 1. Kiếm tra lẫn nhau, nói cho bạn nghe cách làm, chữa bài trên sách điện tử .

-HS nêu yêu cầu 

-HS chơi  trò  chơi , giải thích cách  làm 

- HS nêu yêu cầu , làm bài vào SGK , đổi chéo KT , chia sẻ 

- HS có thể đặt tính ra nháp hoặc tính nhẩm với những phép tính đơn giản

-HS quan sát SGK , nêu cách làm

- HS làm vở , chữa bảng  

-Kiểm tra lẫn nhau, nói cho bạn nghe cách làm.

- HS quan sát tranh.

 -HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
-HS  làm vào GSK, chữa bài trên SĐT

-HS viết phép tính thích hợp và trả lời:

Phép tính: 38 - 5 = 33.

Trả lời: Vườn nhà chú Doanh còn lại 33 buồng chuối.

-HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.

- HSNK nêu ,nhận xét  

	*. Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? 

- Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?

-Em thích nhất bài nào? Vì sao?

- Chuẩn bị bài: Luyện tập chung .
	- HS trình bày 1 phút.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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Thứ tư ngày 20 tháng 04 năm 2022

Buổi sáng:
TiÕt 2:                                               TOÁN

Luyện  tập chung 

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 
-Củng cố kĩ năng cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ; nhận biết bước đầu về quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

* Năng lực chung: Phát triển các NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề toán học, NL tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề sáng tạo .
+Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản, vận dụng phép trừ để giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL, giải quyết vấn đề toán học, NL rư duy và lập luận toán học.

+Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.

2. Phẩm chất: 

- Giáo dục tính cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:  Máy tính, File PPT.
-  HS : SGK  Toán , bộ đồ dùng Toán, bảng con, vở Toán. 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	A.Hoạt động khởi động

- Trò chơi “Đố bạn” ôn tập cộng, trừ trong phạm vi 100 để tìm kết quả của các phép tính trong phạm vi 100 đã học.

- GV, HS nhận xét  

- GV giới thiệu bài 

B. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1:Đặt tính rồi tính 

Yêu cầu HS làm bảng con , chữa bài 

Củng cố cách đặt tính và tính 

Bài 2: Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài 

-HS thực hiện các thao tác:

-Tính nhẩm các phép tính để tìm kết quả 

-GV chữa bài ,củng cố cách tính nhẩm phép cộng,trừ nhẩm trong phạm vi100.

Bài 3: Chiếu bài 

- GV HD cách làm 

- GV nhận xét , củng cố cách làm theo ba bước ( tính , so sánh , điền dấu ).

C.Hoạt động vận dụng

Bài 4:Chiếu bài toán 
- YCHS quan sát tranh vẽ, 

- YCHS đọc , phân tích đề toán. 

- GV,HS chữa bài , củng cố dạng toán ,cách làm .

-  GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt bài toán có dùng phép trừ.
	-  HS chơi trò chơi 

- HS nêu lại tên bài.
-HS nêu yêu cầu , làm bảng con, bảng lớp 

- HS nêu cách làm , nhận xét 

- HS có thể đặt tính ra nháp để tìm kết quả hoặc tính nhẩm với những phép tính đơn giản .

- HS nêu yêu cầu, cách làm 

Tính nhẩm cộng, trừ các số tròn chục ở vế trái, so sánh với sô ở vế phải ròi chọn thẻ dâu “>, <, =” phù hợp đặt vào ô trống .

- HS làm vào vở , chữa bài .
- HSQS tranh.
-HS đọc , phân tích đề toán 

- HS thảo luận với bạn cùng bàn  nói về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra

-Viết phép tính và nêu câu trả lời vào vở

   +Phép tính: 30 + 15 = 45.

   +Trả lời: Trong phòng có tất cả 45 chiếc ghế.

-Chia sẻ , nhận xét .

- HSNK chia sẻ 

	* Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? 

- Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?

-Em thích nhất bài nào? Vì sao?

- Chuẩn bị bài: Các ngày trong tuần lễ.
	- HS trình bày 1 phút.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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Tiết 2:                                            TẬP VIẾT
Tô chữ hoa M, N
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù :

- Biết tô các chữ viết hoa  M,N  theo cỡ chữ vừa và nhỏ.
-Viết đúng các từ mặt trời, màu xanh; Mái nhà ngói mới đỏ tươi. bằng kiểu chữ viết thường, cỡ nhỏ; chữ viết rõ ràng, đều nét; đặt dấu thanh đúng vị trí; đưa bút theo đúng quy trình; dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở luyện viết .

*Năng lực chung :

 -NL tự chủ và tự học, NL Giao tiếp và hợp tác; NLgiải quyết vấn đề sáng tạo

-HS biết phân tích kĩ thuật viết từng  chữ, hoàn thành bài viết theo đúng thời gian.

-HS nhanh hoàn thành hết phần chấm tròn .

2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ ,kiên nhẫn,biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV:  Máy tính, File PPT: Mẫu chữ ghi từ ngữ, câu ứng dụng cỡ nhỏ.
-  HS : Bảng con, vở luyện viết. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động:

- GV chiếu chữ mẫu M,N giới thiệu

chữ in hoa M,N. 

-Đây là mẫu chữ gì?

- GV: Các em đã biết mẫu chữ M, N in hoa và viết hoa. Hôm nay, các em sẽ học tổ chữ viết hoa M, N; luyện viết các từ ngữ, câu ứng dụng cỡ nhỏ.

2. Khám phá và luyện tập

2.1. Tô chữ viết hoa M,N

-GV gắn chữ hoa M,N , hướng dẫn HS quan sát cấu tạo nét chữ, cách tô. 

+ Chữ viết hoa M gồm 4 nét: Nét 1 là nét móc ngược trái, đặt bút trên ĐK 2, tô từ dưới lên. Nét 2 là nét thẳng đứng, tô từ trên xuống, hơi lượn một chút ở cuối nét.Nét 3 là nét thẳng xiên, tô từ dưới lên (hơi lượn ở hai đầu). Nét 4 là nét móc ngược | phải, tô từ trên xuống, dừng bút ở ĐK 2.

+ Chữ viết hoa N gồm 3 nét: Nét 1 là nét móc ngược trái, đặt bút trên ĐK 2, tô từ dưới lên, hơi lượn sang phải. Nét 2 là nét thẳng xiên, tô từ trên xuống. Nét 3 là nét móc xuôi phải, tô từ dưới lên, hơi nghiêng sang phải, dừng bút ở ĐK 5.

-YC HS tô các chữ viết hoa M,N cỡ vừa và cỡ nhỏ trong vở Luyện viết 1, tập hai. 

2.2. Viết từ ngữ, câu ứng dụng (cỡ nhỏ).

-GV chiếu từ và câu ứng dụng (cỡ nhỏ): mặt trời, màu xanh; Mái nhà ngói mới đỏ tươi.
- GV hướng dẫn HS nhận xét độ cao của các con chữ, khoảng cách giữa các chữ (tiếng), cách nối nét từ M sang ai, vị trí đặt dấu thanh.

-YCHS viết vào vở Luyện viết 1, tập hai, hoàn thành phần Luyện tập thêm.
- GV nhận xét, đánh giá bài viết của một số HS. 

* Củng cố, dặn dò

- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp. Nhắc những em chưa hoàn thành bài viết trong vở về nhà tiếp tục luyện viết.

- Nhắc lại yêu cầu chuẩn bị cho tiết Tập viết :Tô chữ hoa:O,Ô,Ơ.
	- Cả lớp hát 1 bài.
-HS quan sát.

-HS: Đây là mẫu chữ in hoa M,N.

-HS nghe và nhắc lại tên bài.

-HS quan sát,theo dõi.

- HS tô các chữ viết hoa M,N cỡ vừa và cỡ nhỏ trong vở Luyện viết 1, tập hai. 

- HS đọc từ ngữ, câu ứng dụng. 

- HS theo dõi, quan sát,nhận xét:độ cao của các con chữ,khoảng cách giữa các chữ,vị trí dấu thanh.

- HS viết vào vở.

-HS theo dõi.

-HS theo dõi và cùng GV nhận xét bài viết của bạn.

-HS theo dõi,ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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Tiết 4:                                             TẬP ĐỌC  
Quyển vở của em 

I. MỤC TIÊU

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-Năng lực ngôn ngữ:

- Đọc trơn bài thơ với tốc độ 40 – 60 tiếng / phút, phát âm đúng các tiếng. Biết nghỉ hơi sau các dòng thơ (nghỉ dài như khi gặp dấu chấm).

- Học thuộc lòng 2 khổ thơ cuối của bài. 

-Năng lực văn học: 

- Hiểu, trả lời đúng các câu hỏi về bài đọc.

- Hiểu nội dung bài thơ: Quyển vở mới thật thơm tho, đáng yêu.HS cần viết chữ đẹp, giữ vở sạch đẹp để rèn tính nết của người trò ngoan.

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất:
- HS có ý thức giữ vở sạch,viết chữ đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính,File PPT, sách điện tử .

-HS: SGK Tiếng Việt.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A.Khởi động:

	- Khởi động.

-GV gọi 2 HS tiếp nối nhau đọc bài Giờ học vẽ; trả lời câu hỏi: 
- HS 1: Vì sao Hiếu và Quế đều tô được những bức tranh đẹp?

- HS 2: -Qua câu chuyện ,em rút ra bài học gì cho bản thân?

-GV nhận xét.
	- HS khởi động. 

-2 HS đọc nối tiếp truyện và TLCH.
-HS theo dõi.


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1: Chia sẻ và giới thiệu bài

	-GV cho HS nghe hát bài hát về sách vở, đồ dùng học tập hoặc về trường lớp: Bài Em yêu trường em (Nhạc và lời: Hoàng Vân).
-Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ +TLCH:Tranh vẽ gì?

 - GV giới thiệu bài: Bài thơ các em học hôm nay nói về quyển vở – một ĐDHT quen thuộc, như người bạn thân thiết, giúp HS học giỏi, trở thành người tốt.
	- HS nghe hát .

-HS quan sát tranh và TLCH: Bạn HS ngồi học bên bàn. Trước mặt bạn là quyển vở sạch, đẹp với những trang giấy trắng tinh, thơm tho,... 
 -HS nghe và nêu lại tên bài:Cá nhân.


2.Hoạt động 2: Khám phá và luyện tập 
	2.1. Luyện đọc 

a) GV đọc mẫu: Giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, tình cảm.

b) Luyện đọc từ ngữ (cá nhân, cả lớp): quyển vở, ngay ngắn, xếp hàng, mát rượi, thơm tho, nắn nót, mới tinh, sạch đẹp, tính nết, trò ngoan.
+Giải nghĩa từ: thơm tho (mùi thơm rất dễ chịu, hấp dẫn); nắn nót (làm cẩn thận từng li, từng tí cho đẹp, cho chuẩn).
c) Luyện đọc từng dòng thơ . 

- GV: Bài thơ có bao nhiêu dòng? 

- Đọc tiếp nối dòng thơ. 

-GV phát hiện và sửa lỗi phát âm cho HS.

d) Thi đọc tiếp nối khổ thơ; thi đọc cả bài. 
2.2. Tìm hiểu bài đọc 

- YCHS tiếp nối nhau đọc 3 câu hỏi trong SGK. 
-GV cho HSTL nhóm, trả lời từng câu hỏi. 

1. Mở vở ra, bạn nhỏ thấy gì trên trang giấy trắng? 
2. Lật từng trang, bạn nhỏ cảm thấy thế nào? 
3. Nếu em là quyển vở, em sẽ nói gì với các bạn nhỏ?

- Vì sao người học trò ngoan là người biết giữ vở sạch, chữ đẹp?
- Bài thơ giúp em hiểu điều gì? 
- GV chốt:Sách, vở giúp các em học hành. Nhưng vẫn có HS chưa biết yêu quý, giữ gìn nên sách vở sớm quăn mép, nom cũ kĩ, chữ nguệch ngoạc, dây mực bẩn,... Các em cần giữ gìn sách vở, viết sạch đẹp để rèn tính nết của học trò ngoan.
2.3. Học thuộc lòng

- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng 2 khổ thơ cuối theo cách xoá dần từng chữ, chỉ giữ lại những chữ đầu dòng, cuối cùng xoá hết.

* Củng cố, dặn dò

-Bài thơ muốn nói với em điều gì?

- GV nhận xét tiết học; khen ngợi những HS học tốt. Nhắc HS về nhà đọc thuộc lòng bài thơ Quyển vở của em cho người thân nghe, luyện đọc trước bài:Cuộc thi không thành. 
- Nhắc lại YC chuẩn bị ĐDHT cho tiết “Góc sáng tạo”: Qùa tặng ý nghĩa(Tr-123,125)
	- HS lắng nghe,đọc thầm

-HS luyện đọc từ:Cá nhân,cả lớp.
-HS theo dõi.

-Bài thơ có 12 dòng

- Đọc tiếp nối 2 dòng thơ/ 1lần đọc:Cá nhân,cặp. 

- Thi đọc tiếp nối 3 khổ thơ; mỗi khổ thơ 4 dòng:cá nhân,cặp,tổ.
-Thi đọc cả bài:Cá nhân,cặp,tổ.  

- 3HS tiếp nối nhau đọc 2 câu hỏi trong SGK. 
- HS làm việc nhóm đôi, thảo luận và TLCH:

-Mở vở ra, bạn nhỏ thấy trên trang giấy trắng từng dòng kẻ ngay ngắn như HS xếp hàng.
-Lật từng trang, bạn nhỏ cảm thấy giấy trắng sờ mát rượi, mùi giấy mới thơm tho.

- Các bạn đừng làm quăn mép, đừng làm bẩn, đừng xé rách tôi. Hãy giữ cho tôi luôn mới mẻ, phẳng phiu. (Tôi mát rượi, thơm tho thế này, hãy giữ tôi luôn sạch đẹp. Chữ đẹp là tính nết của những người trò ngoan...
- Vì người học trò ngoan chăm học, thích học nên luôn yêu quý sách vở
-HS phải biết giữ vở sạch, chữ đẹp,..
-HS theo dõi,nhắc lại.
- HS tự nhẩm HTL 2 khổ thơ cuối. 

- HS thi đọc thuộc lòng từng khổ thơ  (hoặc cả bài thơ):Cá nhân,

cặp,tổ. 

- HS phải biết giữ vở sạch, chữ đẹp,..
-HS theo dõi,ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 21 tháng 04 năm 2022
Buổi sáng:

Tiết 1:                                       GÓC SÁNG TẠO 
Quà tặng ý nghĩa. 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :
- HS biết cùng các bạn trong nhóm trải nghiệm trưng bày tranh ảnh sưu tầm hoặc tự vẽ ,về thầy cô hoặc 1 người bạn.
-Biết giới thiệu tự tin, biết vẽ và trang trí sản phẩm.

- Biết bình chọn tranh ảnh mình yêu thích.

-Biết viết vài câu giới thiệu tranh ảnh.
-Năng lực văn học  : Biết viết lời, câu giới thiệu tranh ảnh.
* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: 

- Chăm chỉ, cẩn thận, kiên nhẫn

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV :Máy tính, PPT, Những mẩu giấy cắt hình chữ nhật đơn giản hoặc hình gì đó vui mắt (có dòng kẻ ô li) để phát cho HS viết và đính vào những sản phẩm. Các viên nam châm, kẹp hoặc ghim, băng dính để gắn sản phẩm của HS lên bảng lớp. Một số sản phẩm của HS các năm học trước do GV sưu tầm(Nếu có).
- HS : Tranh, ảnh thầy cô, bạn bè HS sưu tầm hoặc tự vẽ; giấy màu, giây trắng, hoa lá để cắt dán trang trí, bút chì màu, bút dạ, kéo, keo dán,...; Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập hai.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Hoạt động: Khởi động

- GV cho cả lớp hát 1 bài.

- GV hướng dẫn HS quan sát các tranh minh hoạ (BT 1). HS nhận biết đó là tranh, ảnh thầy, cô giáo, các bạn HS. Cần làm quà tặng thể hiện tình cảm với thầy cô, các bạn.
- Trong tiết học hôm nay, mỗi em sẽ làm một món quà để tặng thầy, cô giáo hoặc tặng một bạn. Để món quà có ý nghĩa, các em cần:

+ Chọn ảnh của người đó hoặc vẽ người đó bằng tất cả tấm lòng yêu mến. Sau đó, trình bày, trang trí tranh, ảnh.

+ Viết vài lời giới thiệu về người đó. Lời giới thiệu cần thể hiện được tình cảm của các em.  

- Những quà tặng này sẽ được trưng bày trong tiết học tới. Sau đó, được tặng cho thầy cô, bạn bè. Các em hãy thi đua xem quà của ai có ý nghĩa, làm cho người nhận quà vui mừng, cảm động.

- GV giới thiệu một vài quà tặng của HS năm trước (nếu có) để lớp tham khảo.
2. Luyện tập 

2.1. Tìm hiểu yêu cầu của bài học

-Gọi 3 HS  tiếp nối nhau đọc 3 YC trong SGK(Tr-123,124).
*BT1: Em mang đến lớp một tấm ảnh của thầy ,cô hoặc một bạn mà em quý mến.Em cũng có thể vẽ tranh về người đó.
*Bài 2:Em dán tranh, ảnh vào giấy màu hoặc vào hình một bông hoa.Viết một vài câu giới thiệu người trong tranh ảnh.

*Bài 3:Cùng trao đổi với bạn để sửa lời và tranh,ảnh(Để người được nhận quà bất ngờ,em nên giữ bí mật món quà) 
- GV nhận xét.

2.2.Chuẩn bị:

- GV phát cho HS những mẩu giấy trắng có dòng kẻ ô li, cắt hình trái tim hoặc hình chữ nhật để HS sẽ viết rồi đỉnh vào vị trí phù hợp trên sản phẩm.

- HS mở VBT, GV hướng dẫn cách sử dụng trang vở;

+ Với những HS đã có sự chuẩn bị thì trang vở đó là nơi đính sản phẩm, lưu giữ sản phẩm, ghi nhận sự tiến bộ của HS.

+ Với những HS chưa có sự chuẩn bị, các em sẽ dán tranh, ảnh, vẽ thầy cô hoặc bạn mà em quý mến trang trí trên trang vở này và viết lời giới thiệu ở vị trí trung tâm – chỗ có ô hình chữ nhật (hoặc hình trái tim) và các dòng kẻ ô li.

2.3 Làm sản phẩm
-YCHS dán tranh, ảnh vào giấy và trang trí cho đẹp. Những HS chưa có tranh, ảnh sẽ vẽ thầy cô hoặc bạn mà em quý mến

(khoảng 8 – 10 phút).
- YCHS viết lời giới thiệu những nét nổi bật, đáng quý của người trong tranh, ảnh. GV khuyến khích HS viết 3 – 5 câu. Nhắc HS ghi tên mình dưới sản phẩm, giữ bí mật món quà (để trống tên người được tặng quà với quà là tranh vẽ) để bảo đảm tính bất ngờ.
2.4. Giới thiệu sản phẩm với các bạn trong nhóm 
- GV cho từng nhóm 3, 4 HS giới thiệu cho nhau sản phẩm của mình.

- GV đính lên bảng lớp 4 - 5 sản phẩm đẹp; mời HS giới thiệu. Có thể phóng to sản phẩm trên màn hình cho cả lớp nhận xét: sản phẩm nào có tranh, ảnh đẹp, lời giới thiệu hay.
* GV cần động viên để tất cả HS đều làm việc, mạnh dạn thể hiện mình. Chấp nhận nếu HS viết sai chính tả, viết thiếu dấu câu. Không đòi hỏi chữ viết phải đẹp. Cuối giờ, GV sửa lời trên sản phẩm cho một số HS (lỗi chính tả, ngắt câu) để HS viết lại vào mẩu giấy khác (có dòng kẻ ô li) rồi đính lại vào sản phẩm.

* Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét tiết học; khen ngợi những HS tham gia tích cực buổi trưng bày, hoàn thành tốt BT sáng tạo. 
- Nhắc HS chuẩn bị cho tiết Góc sáng tạo tuần tới:Trưng bày quà tặng ý nghĩa (SGK, tr. 132, 133); hoàn thiện quà tặng trước khi trưng bày, trao tặng. Sản phẩm được sửa hoặc làm mới được đính lại vào VBT (để tránh thất lạc) sau khi gỡ đi sản. phẩm cũ. ..
	- Cả lớp hát 1 bài.

-HS quan sát,nhận biết tranh ,ảnh thầy, cô giáo,các bạn HS…..

-HS lắng nghe.
-HS theo dõi.

-HS quan sát,tham khảo.

-HS nối tiếp nhau đọc YC bài.

- HS bày lên bàn ĐDHT; tranh, ảnh tranh, ảnh thầy cô hoặc bạn mà em quý mến các em sưu tầm hoặc tự vẽ.HS chưa có tranh, ảnh sẽ vẽ nhanh một bức tranh về thầy ,cô hoặc một bạn mà em quý mến.
-HS thực hiện theo yêu cầu.
- HS dán tranh, vẽ,trang trí sản phẩm.
-HS viết lời giới thiệu tranh, ảnh – viết vào sản phẩm hoặc vào mẩu giấy có dòng kẻ ô li, rồi dán lên sản phẩm.
-HS giới thiệu sản phẩm trong nhóm.

-HS trưng bày sản phẩm.

- HS tham quan góc trưng bày của tổ mình,tổ bạn và chọn một vài bưu thiếp ấn tượng.

- Các bạn có được bình chọn lần lượt giới thiệu trước lớp sản phẩm của mình, đọc lời giới thiệu tranh ảnh.
-HS theo dõi.
- Nghe, ghi nhớ


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................

Tiết 2:                                          KỂ CHUYỆN
Đi tìm vần “êm”

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù  :

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- HS nghe, nhớ và kể lại câu chuyện: Đi tìm vần “êm” theo tranh. 
- Kể chuyện theo tranh. Hoạt động nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời từng câu hỏi dưới tranh vẫn diễn ra nhưng là bước đệm, tạo điều kiện để HS có thể kể chuyện theo tranh). Bước đầu biết thay đổi giọng, kể phân biệt lời của người dẫn chuyện, lời của Tết, lời của bà ngoại, của má Tết.
+ Phát triển năng lực văn học.
- Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Việc học của Tết thật vui. Mọi người trong gia đình đều hào hứng ủng hộ, giúp đỡ Tết.

* Năng lực chung  :

- NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác;NL giải quyết vấn đề sáng tạo: 
+ Tích cực, tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập
+ Chủ đông, tự tin phối hợp với bạn khi làm việc nhóm
+ Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống.

2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ , tự giác đọc sách .

- Chăm chú lắng nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin.

- Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống: Phải nhớ ơn những người đã nuôi dưỡng, chăm sóc mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV :Máy tính, PPT.
- HS : SGKTV.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	1.Khởi động 

	*Trò chơi: “Gọi tên theo vần” (thực hiện nhanh 2 – 3 phút)

- GV hướng dẫn chơi .

-GV nhận xét, khen những HS thực hiện tốt.
- GV chiếu 6 tranh minh họa chuyện trong sách điện tử .

- HS nêu tên các nhân vật trong tranh, phỏng đoán tên chuyện 

- Giới thiệu bài: Ở giai đoạn Học vần, các em đã nhiều lần làm BT tìm tiếng, từ chứa vần mới học. Câu chuyện đi tìm vần “êm” kể về hoạt động tìm tiếng chứa vần mới học của HS lớp 1. BT này lôi cuốn mọi người trong gia đình cùng tham gia. Các em hãy lắng nghe câu chuyện: Đi tìm vần “êm”.
	-HS theo dõi,tham gia chơi TC(1HS làm quản trò)

-HS theo dõi.

-HS quan sát , trả lời. 

- HS theo dõi và nhắc lại tên truyện.

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	2.1. Khám phá 

	Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện 
	

	- GV chia sẻ màn hình,bật đoạn clip kể chuyện trong phần học liệu.
	- HS lắng nghe.

	+ GV kể lần 2: Vừa chỉ tranh vừa kể thật chậm, khắc sâu ND câu chuyện: giọng vui, dí dỏm
-Đoạn 1 kể chậm rãi, sau nhanh dần, giọng vui, sôi nổi. Kể các đoạn sau cần thể hiện đúng lời nhân vật: Lời cô giáo nhẹ nhàng. Lời Tết nói với ngoại, với má ngoan ngoãn, đáng yêu. Giọng bà ngoại vui vẻ. Giọng má ân cần, nhiệt tình. Kết hợp giải nghĩa từ ngữ (khi kể lần 2 hoặc 3): đám giỗ (lễ tưởng nhớ hằng năm đối với người đã mất, thường có thờ cúng, cỗ bàn); têm trầu (quét vôi vào lá trầu rồi cuốn lại để nhai); mắm nêm (mắm làm bằng các loại cá nhỏ, đun lên ăn rất thơm ngon).

 2. 2. Trả lời câu hỏi theo tranh
*Tranh 1: -Hôm nay, lớp Tết học vần gì?
-Cô giáo cho các tổ làm gì? 
-Các bạn phát biểu thế nào?
*Tranh 2: -Cô dặn ngày mai học vần gì?
-Các tổ hẹn nhau về nhà làm gì? 

*Tranh 3: -Về nhà, Tết chạy ra vườn tìm bà ngoại làm gì?

- Bà tìm ra tiếng gì? 

-Tranh 4: Sau đó, Tết vào bếp tìm ai? 

-Kết quả thế nào?

*Tranh 5: Hai má con lên phòng của ba làm gì?

*Tranh 6: Chuyện gì xảy ra giúp mà tìm được vần “êm”? 

2.3.Kể chuyện theo tranh(không nêu câu hỏi) 

GV nhắc HS hướng đến người nghe khi kể: kể to, rõ, nhìn vào người nghe.

2.4. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện 

-Câu chuyện cho thấy ban Tết là HS thế nào?
-Trong gia đình giúp đỡ Tết thế nào?
-Câu chuyện này muốn nói với các em điều gì?

-GV chốt: Tết rất chăm lo học hành. Việc học rất vui. Gia đình ai cũng sẵn sàng, vui vẻ giúp đỡ Tết.

-Cả lớp bình chọn những bạn HS kể chuyện hay, hiểu nội dung câu chuyện. 

3. Củng cố, dặn dò 

-Em hiểu được điều gì qua câu chuyện?

- GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết KC Cuộc phiêu lưu của giọt nước tí hon(xem tranh, đọc gợi ý dưới tranh).
- Nhắc lại YC chuẩn bị cho tiết Tự đọc sách báo .HS tìm và mang đến lớp một quyển sách về kiến thức hoặc kĩ năng sống để giới thiệu, đọc hoặc kể cho các bạn nghe.
	+ HS lắng nghe và quan sát tranh.

-Hôm nay, lớp Tết học vần am
-Cô giáo cho các tổ thi tìm tiếng có vần am.
-Các bạn phát biểu rất hăng hái, cô giáo ghi bảng mãi không hết
-Cô dặn ngày mai học vần êm.
-Các tổ hẹn nhau về nhà tìm thật nhiều tiếng mới có vần êm.

-Về nhà, Tết chạy ra vườn tìm bà ngoại xin bà tìm cho một tiếng có vần êm.

-Bà tìm ra tiếng têm – têm trầu.

-Sau đó, Tết vào bếp tìm má đang làm bếp. 

-Tết xin má cho một tiếng có vần êm, má cho các tiếng “Đêm trăng êm đềm” nhưng Tết nói mấy tiếng ấy trong sách có rồi).

-Hai má con lên phòng của ba để tìm tiếng mới trong sách của ba.

-Nồi mắm kho thơm nức bốc lên từ dưới bếp giúp má tìm được tiếng có vần “êm” – nêm - mắm nêm.

a Mỗi HS nhìn 2 tranh, tự kể chuyện: (trò chơi Ô cửa sổ hoặc bốc thăm) 
b) 1- 2 HS kể chuyện theo tranh .

c) 1 HS nhìn 6 tranh, tự kể chuyện 

-Tết rất lo học, chăm học
-Mọi người ai cũng nhiệt tình, hào hứng giúp đỡ Tết
-HS trả lời,HS khác nhận xét.

-HS lắng nghe.

- Cả lớp bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện hay trong tiết học. 

-HS trình bày 1 phút.

-HS lắng nghe,ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….

Tiết 3:                                               TOÁN 
Các ngày trong tuần lễ

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 
-Biết cách đặt tính và thực hiện phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ dạng 27 - 4; 

63 – 40 ).

-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

* Năng lực chung: Phát triển các NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề toán học, NL tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề sáng tạo .

+Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản, vận dụng phép trừ để giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL, giải quyết vấn đề toán học, NL rư duy và lập luận toán học.

+Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.

2. Phẩm chất: 

- Giáo dục tính cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:  Máy tính, File PPT.
-  HS : SGK  Toán , sưu tầm 1 tờ lịch mà em thích. 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	A.Hoạt động khởi động

-Cho HS quan sát quyển lịch hằng ngày theo nhóm, chia sẻ hiểu biết về quyển lịch, tờ lịch. Đọc các thông tin ghi trong tờ lịch và thảo luận về những thông tin đó.

- Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp

- GV giới thiệu bài 

B.Hoạt động hình thành kiến thức

1.Nhận biết ngày trong tuần lễ, một tuần lễ có 7 ngày.
Kể tên các ngày trong một tuần lễ?.

Cho HS trả lời câu hỏi: “Một tuần lễ có mấy ngày? Đó là những ngày nào?”.

-GV nhận xét và chốt thông tin: “Một tuần lễ có 7 ngày là: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật”.

2.Tìm hiểu tờ lịch, cách xem lịch
a) Cho HS quan sát quyển lịch bóc hằng ngày treo trên bảng.

-GV chỉ vào tờ lịch ngày hôm nay và hỏi: “Hôm nay là thứ mấy?”.

-Gọi vài HS nhắc lại: “Hôm nay là thứ tư”. 

-GV chỉ vào tờ lịch của ngày hôm nay, giúp HS nhận biết được tên gọi của ngày trong tuần lễ ghi trên tờ lịch.
-Cho HS quan sát phía trên cùng của tờ lịch (ghi tháng), chẳng hạn: “Tháng tư”. HS chỉ vào chữ “Tháng tư” và đọc: “Tháng tư”.

Cho HS chỉ vào tờ lịch nói: “Hôm nay là thứ tư, ngày 28  tháng tư”.

b) Thực hành xem lịch

- GV chiếu lịch , HS đọc 

- chẳng hạn: Thứ năm, ngày 29  tháng tư.

C. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1

- Gọi HS đọc, xác định yêu cầu.

- Cho HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp:

- Kể tên các ngày trong tuần lễ.

- Hôm nay là thứ tư. Hỏi: Ngày mai là thứ mấy? Hôm qua là thứ mấy?

Bài 2:.

- Cho HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.

- GV ,HS chữa bài 

- Nếu trong tuần có 1 ngày nghỉ lễ thì em đi học mấy ngày ?

Bài 3:

Cho HS quan sát các tờ lịch, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.

+ Ngày 26 tháng 3 là thứ sáu;

+ Ngày 1 tháng 6 là thứ ba;

+ Ngày 19 tháng 8 là thứ năm;

+ Ngày 20 tháng 11 là thứ bảy.

- GV đặt câu hỏi liên hệ với các sự kiện liên quan đến các ngày trong các tờ lịch trên

D. Hoạt động vận dụng

Bài 4:

HS thực hiện các thao tác:

Quan sát tranh, đọc tình huống trong bức tranh, thảo luận và trả lời câu hỏi

- Khuyến khích HS đặt thêm các câu hỏi liên quan đến tình huống trong bức tranh.

- GVYCHS lấy tờ lịch mà em sưu tầm để lên mặt bàn và đọc lịch, đố về các ngày , thứ theo nhóm bàn.
	-HS quan sát, chia sẻ  

-HS chia sẻ , nhận xét 

- HS nêu .

-HS chia sẻ theo cặp, nhận xét 

 HS  nhắc lại: Một tuần lễ có 7 ngày là: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật”

- Hs quan sát , trả lời ví dụ: “Hôm nay là thứ tư”.
- HS nhắc lại 

- HS chỉ vào tờ lịch của ngày hôm nay, đọc số chỉ ngày trên tờ lịch, chăng hạn chỉ vào số 28 trên tờ lịch và nói: “Hôm nay là ngày 28 ”.

- HS chỉ vào tờ lịch của ngày hôm nay, đọc số chỉ tháng trên tờ lịch

- Thực hành đọc trên lịch .

-HS đọc yêu cầu bài.

-HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp

-Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp, nhận xét 

-Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.

-HSNK nêu 

-HS quan sát các tờ lịch, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.

-  HS quan sát các tờ lịch, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.
-VD : Hôm nay là thứ bảy, ngày 15 tháng năm).

- HSNK  nêu 
- HS sử dụng lịch đã chuẩn bị, thực hành xem lịch theo nhóm đôi.

	* Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

-   Nhận xét giờ học.

 - Chuẩn bị bài: Đồng hồ thời gian, bộ đồ dùng .
	- HS trình bày 1 phút.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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Tiết 4:                                         MĨ THUẬT
Chiếc bát xinh xắn (Tiết 2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực quan sát, ghi nhớ: Nhận biết được cách tạo chiếc bát từ khối tròn và sự tương phản của khối. 

- NL tự chủ, sáng tạo : Nặn và trang trí được chiếc bát theo ý thích. 
- Năng lực phân tích, giao tiếp, đánh giá : Nêu được cảm nhận về bài vẽ , chỉ ra được khối lõm trên sản phẩm mĩ thuật , trao đổi bài vẽ của mình, của bạn. 

* Năng lực chung:
 - NL giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
2. Phẩm chất: 

- Bồi dưỡng khả năng quan sát.
 - Giáo dục HS yêu quý đồ dùng trong gia đình và đồ vật xung quanh.  

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

* GV: Máy tính, PPT, Sách học MT lớp 1.

- Một số bát có hình dáng, trang trí khác nhau.

* Học sinh:  Sách học MT lớp 1, đất nặn, tăm bông, que nhỏ...

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	* HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: 

- GV cho HS chơi TC thi kể tên, màu sắc những chiếc bát.

- GV khen ngợi HS, giới thiệu bài học.

3- HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - SÁNG TẠO.

*Hoạt động 3 : Nặn và trang trí chiếc bát.

- Khuyến khích HS tạo hình chiếc bát theo ý thích.

- Gợi ý để HS lựa chọn cách trang trí thân bát:

+ Khắc nét bằng que.

+ Ấn lõm bằng đầu bút, tăm bông.

+ Đắp nổi bằng các khối đã học.

- Nêu câu hỏi gợi mở :

+ Hình dáng chiếc bát em sẽ nặn như thế nào ?

+ Em sẽ trang trí chiếc bát theo cách nào ?

+ Em sẽ dùng dụng cụ gì để trang trí bát ?

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Yêu cầu HS làm BT2 trang 37 VBT.

- Quan sát, giúp đỡ HS hoàn thành bài tập.
*HOẠT ĐỘNG 4: PHÂN TÍCH-ĐÁNH GIÁ.

*Hoạt động 4 : Trưng bày SP và chia sẻ.

- Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm.

- Khuyến khích HS nêu cảm nhận :

+ Em thích hình dáng chiếc bát nào ?

+ Cách trang trí chiếc bát nào em thích hơn ?

+ Bát của em có gì giống và khác của bạn ?

+ Khối lõm trong các bát như thế nào ? Có giống nhau không ?

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Hướng dẫn HS tự đánh giá.

- GV đánh giá sản phẩm của HS.

5- HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG-PHÁT TRIỂN.

*HoẠT động 6: Khám phá khối lõm trong các đồ dùng xung quanh.

- Khuyến khích HS kể về những đồ vật có khối lõm mà em biết.

- Nhận xét, đánh giá. 

*GV tóm tắt: Các đồ vật dùng để đựng thường có dạng lõm, rỗng.

*Củng cố - dặn dò: 

- Liên hệ thực tế, giáo dục HS yêu quý đồ dùng trong nhà, đồ dùng xung quanh.   

-  Nhận xét chung tiết học.
- Chuẩn bị đầy đủ DDHT: bút chì, vở MT1, giấy A4. 

- Xem trước bài : CON GÀ NGỘ NGHĨNH
	- HS chơi theo hướng dẫn của GV.

- HS nhắc lại tên bài học

- HS lắng nghe, ghi nhớ. 

- HS nêu

- HS thực hành-  trang 37 VBT.

- Lắng nghe, trả lời

- 1 HS nêu

- HS nêu

- Đánh giá theo cảm nhận

- Rút kinh nghiệm

- HS kể

- Lắng nghe, ghi nhớ.

- HS liên hệ thực tế với các đồ dùng trong nhà.
- Lắng nghe, ghi nhớ.




IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................
Buổi chiều:
Tiết 1:                                      CHÍNH TẢ 
Tập chép: Cô và mẹ. Viết tiếng bắt đầu bằng c, k.
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

- Năng lực ngôn ngữ:

- Nắm được quy tắc chính tả c/k, dấu thanh, cách trình bày bài thơ tự do.
-Tập chép lại bài thơ Cô và mẹ, mắc không quá 2 lỗi.; tốc độ tối thiểu 2 chữ / phút.
- Làm đúng các BT chính tả:  Viết đúng các từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng c hoặc k dưới mỗi hình.
- Năng lực văn học: Hiểu một số từ ngữ trong bài.
* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: 
- HS chăm chỉ, kiên nhẫn,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:  Máy tính, File PPT.
-  HS : Vở luyện viết . 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	1. Khởi động và giới thiệu bài

- GV cho cả lớp nghe hát bài Cô và mẹ của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
- GV nêu mục tiêu:Tập chép bài thơ: Cô và mẹ. Làm các BT chính tả: Viết đúng các từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng c hoặc k dưới mỗi hình.
2. Luyện tập 

2.1. Tập chép 

- GV đọc bài Cô và mẹ.

- Bài thơ nói lên điều gì? 

- GV chỉ từng tiếng HS dễ viết sai cho HS đọc: cũng là, cô giáo, đến trường, mẹ hiền.
- YCHS mở vở Luyện viết 1, tập hai,
, tập chép, tô những chữ viết hoa đầu câu. (HS chép bài vào vở có thể viết chữ in hoa đầu câu). Chú ý tư thế ngồi, cách cầm bút, đặt vở.

- GV đọc chậm, soát lại bài viết

- GV nhận xét.

2.2. Làm bài tập chính tả 

* BT 2 (Viết vào vở: Bạn Trung mang gì đi học?)
-GV chiếu sách điện tử chứa câu văn BT2, YCHS tự làm bài vào SGKTV 1, tập hai,

một số HS làm bài vào phiếu bài tập khổ to.

-GV chốt đáp án. 

-Những chữ nào bắt đầu bằng c?
-Những chữ nào bắt đầu bằng k? 
b) BT 3: Chữ nào hợp với chỗ trống: c hay k?

-Cuối giờ, GV chiếu vở của một vài HS lên, nhận xét, đánh giá.

* Củng cố, dặn dò 

- GV khen những HS làm bài tốt.

- YC một số HS về nhà viết lại bài Cô và mẹ cho đúng, sạch, đẹp (nếu chép chưa đúng, chưa đẹp ở lớp).

-Chuẩn bị bài sau: Chính tả: Tập chép : Rùa con đi chợ và bài Tập viết-Tập tô chữ hoa O,Ô,Ơ.
	-HS nghe hát.

-HS theo dõi và nêu lại tên bài.

-HS đọc lại bài. 

-Cả lớp đọc lại.

-Bài thơ nói: Mẹ là cô giáo ở nhà, cô giáo là mẹ ở lớp. Mỗi HS đều có 2 mẹ, 2 cô giáo
 -HS nhẩm đánh vần và đọc: CN,

cả lớp.

- HS mở vở ô li, nghe viết, tô những chữ viết hoa đầu câu. (HS chép bài vào vở có thể viết chữ in hoa đầu câu). Chú ý tư thế ngồi, cách cầm bút, đặt vở.

- HS viết xong, cầm bút chì, nghe,gạch chân chữ viết sai bằng bút chì; ghi số lỗi ra lề vở.

- HS đọc yêu cầu.

- HS theo dõi.

- HS làm bài ,nêu bài làm: 1) bảng con, 2) thước kẻ, 3) cặp sách, 4) kẹo, 5) kéo, 6) cánh cam. 
-…. con, cặp, cánh cam
-…. kẻ, kẹo, kéo
- Cả lớp đọc lại đáp án. Sửa bài theo đáp án (nếu sai). 
- Cả lớp đọc lại hai câu đã hoàn chỉnh: a) Sơn ca thử lao mình xuống nước, suýt chết đuối.

-HS theo dõi và cùng GV nhận xét,đánh giá.

-HS theo dõi.

-HS theo dõi ghi nhớ.




IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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Tiết 2:                                    TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Ôn tập và đánh giá chủ đề gia đình (Tiết 1)

I.YÊU  CẦU CẦN ĐẠT

1.Năng lực :

1.1 Năng lực đặc thù :
* Về nhận thức khoa học:

-  Hệ thống được nội dung đã học về chủ đề Gia đình: các thế hệ trong gia đình; nghề nghiệp của người lớn trong gia đình.

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà .

 - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình về nguyên nhân , cách xử lý trong một số tình huống có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà . 

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

- Biết giới thiệu về gia đình của mình, chia sẻ thông tin tranh, ảnh về nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình.
1.2 Năng lực chung:
-Biết đọc và thực hiện những yêu cầu ,nhiệm vụ trong SGK;biết bày tỏ tình cảm ,cảm xúc của bản thân.

-Biết giao tiếp,ứng xử phù hợp,chia sẻ thông tin và làm việc theo nhóm.

-Nhận biết ,giải thích ,bình luận được một số vấn đề thường gặp trong môi trường tự nhiên và xã hội.

 2. Phẩm chất :

- Giáo dục HS: Các thành viên trong gia đình biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, luôn giúp đỡ nhau.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV :Ti vi , máy tính , PPT, phiếu tìm hiểu đồ dùng trong nhà .
- HS : Sách  TNXH.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1

	A. Khởi động:

- Cho cả lớp khởi động qua trò chơi.

- GV giới trực tiếp vào bài Ôn tập và đánh giá Chủ đề Gia đình (tiết 1).

B. Khám phá :

Hoạt động 1: Giới thiệu về gia đình em

Bước 1: Làm việc nhóm 6

- GV yêu cầu:

+ HS giới thiệu với các bạn trong nhóm về gia đình mình theo sơ đồ SGK trang 23. 

+ HS giới thiệu với các bạn trong nhóm về gia đình mình qua tập ảnh gia đình. 

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV yêu cầu mỗi nhóm cử 1 HS giới thiệu về gia đình mình trước lớp.

- GV yêu cầu HS khác đặt câu hỏi, nhận xét và bình chọn những bạn giới thiệu ấn tượng nhất về gia đình mình. (GV gợi ý cho HS một số tiêu chí nhận xét: chia sẻ được nhiều thông tin về gia đình, nói rõ ràng, lưu loát và truyền cảm). 

Hoạt động 2: Chia sẻ thông tin và tranh ảnh

Bước 1: Làm việc theo nhóm

- GV yêu cầu HS:

+ Từng HS chia sẻ thông tin và tranh ảnh đã thu thập về công việc, nghề nghiệp có thu nhập và công việc tình nguyện.

+ Nhóm trao đổi cách trình bày các thông tin và tranh ảnh của nhóm. 

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp lên trình bày kết quả làm việc nhóm trước lớp.

- GV yêu cầu các HS khác đặt câu hỏi, nhận xét và bổ sung thông tin. 

- GV hoàn thiện phần trình bày của các nhóm. Tuyên dương, khen ngợi nhóm nhiều thông tin, tranh ảnh và có cách trình bày sáng tạo. 



- HS tập giới thiệu về gia đình theo sơ đồ và tập ảnh. 

- HS trình bày. 

+ Công việc, nghề nghiệp có thu nhập: bác sĩ, cô giáo, lái taxi, công nhân, lao công, công an,...

+ Công việc tình nguyện: quyên góp quần áo cho trẻ em vùng núi; ủng hộ tiền, quần áo và thức ăn cho nhân dân vùng lũ,...

*Củng cố, dặn dò:

- HS học được gì qua bài học hôm nay.

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài: Trường học của em.
	- HS tham gia trò chơi.
-HS lắng nghe.

-HS giới thiệu về gia đình của mình trong nhóm và trước lớp.

-Đại diện 1 số nhóm lên trình bày. HS khác đặt câu hỏi, nhận xét và bình chọn những bạn giới thiệu ấn tượng nhất về gia đình mình.
-HS chia sẻ thông tin và tranh ảnh đã thu thập được.

-Nhóm thảo luận.

-Đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả thảo luận, HS khác đặt câu hỏi, nhận xét và bổ sung thông tin..

- HS tập giới thiệu, trình bày về gia đình theo sơ đồ và tập ảnh. 

-HS khác lắng nghe và ghi nhớ.

-HS trình bày 1 phút.

- HS theo dõi.
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Buổi sáng:
Tiết 1+ 2:                               TỰ ĐỌC SÁCH BÁO 
Đọc sách về kiến thức, kĩ năng sống
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1.Năng lực :

*Năng lực đặc thù 

+Năng lực ngôn ngữ :

- Biết lựa chọn một quyển sách về kiến thức hoặc kĩ năng sống (KNS) 

phù hợp độ tuổi, khả năng, sở thích cá nhân.

- Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn một quyển sách về kiến thức hoặc kĩ năng sống (KNS) mình mang tới lớp. 

- Đọc to, rõ cho các bạn nghe những gì vừa đọc.

- Đọc trơn tốc độ 40 – 60 tiếng/ phút, phát âm đúng các tiếng, không phải đánh vần. Biết nghỉ hơi sau các dấu câu (sau dấu chấm nghỉ dài hơn sau dấu phẩy).

+Năng lực văn học: 

- Hiểu và xử lí được một số tình huống trong cuộc sống.
*. Năng lực chung:
- NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác;NL giải quyết vấn đề sáng tạo: 

+ Tích cực, tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập

+ Chủ đông, tự tin khi chia sẻ .
2.Phẩm chất: 
- Chăm học, chăm đọc sách báo, yêu quý, giữ gìn sách báo cẩn thận.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính,File PPT

-HS: Sách  Tiếng Việt, một số quyển sách về kiến thức (hoặc KNS), phù hợp với lứa tuổi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1

	1. Khởi động và giới thiệu bài: 
- Cho cả lớp hát và vận động. 
- GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu của bài học. 

2. Luyện tập 

2.1. Tìm hiểu yêu cầu của bài học 

- Cả lớp nhìn SGK(Tr-126,127), nghe bạn tiếp nối nhau đọc yêu cầu của tiết học.
-YCHS đọc yêu cầu 1.
- GV yêu cầu HS đọc tên các quyển sách được giới thiệu trong SGK (để hiểu thế nào là Sách về kiến thức và KNS).

- GV hướng dẫn: Mười vạn câu hỏi vì sao là cuốn sách “khám phá khoa học thần kì. Sách giúp các em có những kiến thức bổ ích và thú vị về cuộc sống xung quanh. / Hướng tới tương lai là cuốn sách kể về những phát minh kì diệu của loài người. / Bách khoa thư an toàn cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng giúp thiếu nhi có Kĩ năng phòng tránh những điều nguy hiểm để sống an toàn. / Kĩ năng giao tiếp là Sách dạy cho các bạn nhỏ (qua tranh vẽ) cách giao tiếp lịch sự, đạt hiệu quả. Lời từ chối, Lời tạm biệt là hai cuốn sách vui và thú vị về các loài vật nhỏ bé. Cuốn sách dạy các em biết nói lời từ chối, tạm biệt, cung cấp nhiều KNS bổ ích,...

2.2. Giới thiệu tên truyện
-YCHS đọc YC 2

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS, xem các em có mang đến lớp đúng loại sách về kiến thức và KNS không (GV chấp nhận nếu HS mang loại sách khác, không phải là sách về kiến thức và KNS).

-Gọi vài HS giới thiệu tên sách của mình. Đó là sách gì? Sách đó em mang từ nhà đến hay mượn ở thư viện? Sách đó có gì làm em thích? 
2.3. Tự đọc sách

- YCHS đọc YC 3.
 +GV giới thiệu bài Sử dụng đồ điện an toàn (M): Đây là một bài rất bổ ích vì nó dạy các em dùng đồ điện thế nào để không gây nguy hiểm. Nếu không có sách mang đến lớp, các em có thể đọc bài này. (Nếu tất cả HS đều có sách mang đến lớp: Bài Sử dụng đồ điện an toàn rất bổ ích. Vì vậy, cô (thầy) phân công 3 bạn đọc rồi đọc lại cho cả lớp nghe. Khi về nhà, các em nên đọc bài này).

- GV bảo đảm yên tĩnh cho HS đọc; nhắc HS nên đọc kĩ một mẩu chuyện hoặc thông tin thú vị để tự tin, đọc to, rõ trước lớp. Những HS không mang sách đến lớp có thể tìm sách trên giá sách của lớp hoặc đọc lại bài Sử dụng đồ điện an toàn.

 - GV đi tới từng bàn giúp HS chọn đoạn đọc. 
- HS đọc sách (đến hết tiết 1).
	- Cả lớp hát và vận động. 
- HS lắng nghe.

-HS tiếp nối đọc các yêu cầu của tiết học.

-HS đọc yêu cầu 1.

-HS đọc:CN+Cả lớp.
-HS theo dõi.

-HS đọc yêu cầu 2.

-HS bày trước mặt quyển truyện tranh mình mang đến.
- Một vài HS giới thiệu trước lớp quyển sách của mình mang đến lớp.
- HS đọc YC 3.
-HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu tự đọc sách cá nhân.




Tiết 2

	2.4.Đọc cho bạn nghe một đoạn em thích.

-YC HS đọc YC 4. 

- Gọi HS đọc truyện trước lớp

- Từng HS đứng trước lớp (hướng về các bạn), đọc to, rõ đoạn một điều mới lạ em đọc được trong sách.

-Các bạn và thầy cô có thể đặt câu hỏi về nội dung câu chuyện

-GV mời HS đăng kí đọc truyện trước lớp trong tiết học sau.

* Củng cố, dặn dò 

- GV khen ngợi những HS đã thể hiện tốt trong tiết học.

- Nhắc HS chuẩn bị trước cho tiết Tự đọc sách báo tuần sau: (đọc báo, SGK, tr. 135, 136)

- Mang đến lớp 1 tờ báo thiếu nhi để đọc, thông báo tin tức mới cho các bạn.
	-HS đọc yêu cầu 4. Đọc lại cho các bạn nghe.

Lần lượt từng HS đọc lại to, rõ những gì vừa đọc(ưu tiên những HS đã đăng kí đọc từ tuần trước)
- Từng HS đứng trước lớp (hướng về các bạn), đọc to, rõ một điều mới lạ em đọc được trong sách.

-HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

- Cả lớp bình chọn bạn đọc to, rõ, đọc hay, cung cấp những thông tin thú vị. 

-HS lắng nghe.

-HS lắng nghe và ghi nhớ.
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Tiết 4:                                            TẬP VIẾT
Tô chữ hoa O, Ô, Ơ
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù :

- Biết tô các chữ viết hoa O, Ô, Ơ   theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Viết đúng các từ quyển vở, mát rượi; Ở trường vui như hội. bằng kiểu chữ viết thường, cỡ nhỏ; chữ viết rõ ràng, đều nét; đặt dấu thanh đúng vị trí; đưa bút theo đúng quy trình; dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở.

*Năng lực chung :

 -NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác; NLgiải quyết vấn đề sáng tạo

-HS biết phân tích kĩ thuật viết từng  chữ, hoàn thành bài viết theo đúng thời gian.

-HS nhanh hoàn thành hết phần chấm tròn .

2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ ,kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết, biết yêu trường lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

-GV: Máy tính, PPT: Mẫu chữ ghi từ ngữ, câu ứng dụng cỡ nhỏ viết trên dòng kẻ ô li.
- HS: Bảng con, Vở luyện  viết tập 2 .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động, giới thiệu bài

- Cho cả lớp hát 1 bài.

-  Giới thiệu bài:
+ GV chiếu chữ mẫu O,Ô,Ơ giới thiệu chữ in hoa O,Ô,Ơ 

+ Đây là mẫu chữ gì?

- GV: Bài 35 đã giới thiệu mẫu chữ O, Ô, Ơ in hoa và viết hoa. Hôm nay, các em sẽ học tô chữ viết hoa O, Ô, Ơ; luyện viết các từ, câu ứng dụng cỡ chữ nhỏ.

2. Khám phá và luyện tập

2.1. Tô chữ viết hoa O,Ô,Ơ

-GV gắn chữ hoa O,Ô,Ơ , hướng dẫn HS quan sát cấu tạo nét chữ, cách tô. 

+ Chữ viết hoa là nét cong khép kín, phần cuối nét lượn vào trong bụng chữ. Cách tổ chữ O: Đặt bút trên ĐK 6, đưa bút sang trái để tô nét cong kín, phân cuối nét lượn vào trong bụng chữ đến ĐK 4 thì cong lên một chút rồi dừng bút.

+ Chữ Ô viết hoa gồm 3 nét: Nét 1 là chữ O, nét 2 và 3 là 2 nét thẳng xiên ngắn tạo dấu mũ trên đầu chữ ). Cách tô; tô nét 1 như chữ O, tô 2 nét thẳng xiên theo thứ tự 2, 3 tạo dấu mũ trên 1 thành chữ Ô.

+ Chữ Ơ viết hoa gồm 2 nét (nét cong kín và nét râu). Cách tô: tô nét 1 tạo thành chữ O, tô đường cong nhỏ (nét râu) bên phải tạo thành chữ viết hoa Ơ.
-YC HS tô các chữ viết hoa G, H cỡ vừa và cỡ nhỏ trong vở Luyện viết 1, tập hai. 

2.2. Viết từ ngữ, câu ứng dụng (cỡ nhỏ).

-GV chiếu từ và câu ứng dụng (cỡ nhỏ): quyển vở, mát rượi, ở trường vui như hội.
- GV hướng dẫn HS nhận xét độ cao của các con chữ, khoảng cách giữa các chữ (tiếng), cách nối nét giữa chữ viết hoa H và o, vị trí đặt dấu thanh.

-YCHS viết vào vở Luyện viết 1, tập hai, hoàn thành phần Luyện tập thêm.
- GV nhận xét, đánh giá bài viết của một số HS. 

* Củng cố, dặn dò

- Nêu tên và nội dung bài học?

- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp. Nhắc những em chưa hoàn thành bài viết trong vở về nhà tiếp tục luyện viết.

- Nhắc lại yêu cầu chuẩn bị cho tiết Đọc sách về kiến thức, kĩ năng sống.
	- HS cả lớp hát 1 bài.

- HS quan sát.

-HS: Đây là mẫu chữ in hoa O,Ô,Ơ.

-HS nghe và nhắc lại tên bài.

-HS quan sát,theo dõi.

- HS tô các chữ viết hoa G, H cỡ vừa và cỡ nhỏ trong vở Luyện viết 1, tập hai. 

- HS đọc từ ngữ, câu ứng dụng. 

- HS theo dõi, quan sát,nhận xét:độ cao của các con chữ,khoảng cách giữa các chữ,vị trí dấu thanh.

- HS viết vào vở.

-HS theo dõi.
- HS trình bày 1 phút.

-HS theo dõi và cùng GV nhận xét bài viết của bạn.

-HS theo dõi,ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................

Buổi chiều:
Tiết 1:                                AN TOÀN GIAO THÔNG                                                       
Bài 4 : Ngồi an toàn trên các phương tiện giao thông

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

- Biết được vị trí, cách ngồi an toàn trên các phương tiện giao thông phổ biến như: xe đạp, xe máy, ô tô, ghe, thuyền….

- Nhận biết và phòng tránh những nguy hiểm khi ngồi không đúng vị trí hoặc không đúng cách.

- Thực hiện chia sẻ với người khác về vị trí ngồi, cách ngồi an toàn trên các phương tiện giao thông.

* Năng lực chung  :
-Biết thực hiện những yêu cầu ,nhiệm vụ trongbài học;biết bày tỏ tình cảm ,cảm xúc của bản thân.

-Biết giao tiếp,ứng xử phù hợp,chia sẻ thông tin và làm việc theo nhóm.

-Nhận biết ,giải thích ,bình luận được một số vấn đề, tình huống  thường gặp trong thực tế.
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ , tích cực , đoàn kết, thực hiện tốt luật ATGT đường bộ. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, PPT, tài liệu GDATGT
-HS: 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Hoạt động khởi động:

- GV đọc cho học sinh nghe: ĐI XE ĐẠP
- Đi xe đạp vui thật vui,bánh xe quay tròn tròn đều

- Mẹ đằng trước bé đằng sau phố phường đông vui quá.

- Bạn cùng lớp vẫy chào nhau mỗi khi đi tới trường.

- GV hỏi bài thơ cô vừa đọc nói về việc gì?

- GV yêu cầu HS kể phương tiện giao thông đường bộ mà mình được tham gia.

* GV giới thiệu và ghi tên bài, gọi  HS nhắc lại tên bài.

2. Hoạt động khám phá

2.1. Tìm hiểu cách ngồi an toàn trên các phương tiện giao thông:

- Cho HS thảo luận nhóm đôi: Quan sát 4 tranh trong tài liệu. (Trang 16, 17) : Quan sát và nói cách ngồi an toàn của các bạn nhỏ trên các phương tiện giao thông.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm.

- GV liên hệ giáo dục.

2.2. Tìm hiểu một số hành vi ngồi không an toàn trên các phương tiện giao thông

- Cho HS thảo luận nhóm 4 và trả lời câu hỏi: 
+ Các bạn trong tranh ngồi như thế nào?

+ Điều gì có thể xảy ra với các bạn?

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV gợi ý cho HS chia sẻ:

+ Em làm gì để phòng tránh những nguy hiểm đó?

- GV nhận xét, đánh giá. Liên hệ giáo dục 

- GV gợi ý cho HS tự đánh giá.

3. Hoạt động thực hành:

3.1. Quan sát tranh và chỉ ra những bạn ngồi không an toàn trên các phương tiện giao thông.

- GV cho HS quan sát tranh theo nhóm đôi, trao đổi :

- GV mời HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

- Trong quá trình HS trình bày, GV đặt câu hỏi để khai thác từng bức tranh.

- GV chốt lại nội dung của hoạt động.

3. 2. Xử lí tình huống trong tranh có thể gây nguy hiểm khi bản thân tham gia giao thông.

- GV cho HS quan sát từng tình huống thảo luận theo nhóm bốn, trao đổi :

- Em đồng tình với tình huống nào khi tham gia giao thông nào trong từng bức tranh (bằng cách sử dụng thẻ)

- Em hãy nói lời khuyên cho với những tình huống chưa đúng?

- GV chốt lại nội dung chính và giáo dục HS.

4.Hoạt động vận dụng:

- GV chia nhóm, nêu yêu cầu:
- Trao đổi với bạn nhưng nội dung sau:

- Em hãy kể những hành vi nguy hiểm ,dễ xảy ra tai nạn giao thông?

- Em hãy kể lại những việc đã làm để phòng tránh tai nạn giao thông?

- GV nhận xét giải thích.

Giáo viên tổng kết các công việc cần làm để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác khi tham gia giao thông đường bộ.

*. Củng cố, dặn dò:

- Sau bài học, em rút ra được những bài học gì cho bản thân?

- GV giáo dục cho học sinh khi đi học ta phải chấp hành tốt luật giao thông để bảo vệ an toàn cho chính mình để giảm bớt gánh nặng cho xã hội .

- Về nhà các em xem lại bài và thực hiện tốt luật giao thông khi tham gia. 

- Vận động mọi người chấp hành tốt An toàn giao thông.

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau: Bài 5: Nhớ đội mũ bảo hiểm.
	- HS nghe

- HS trả lời

- HS trả lời

- Bài 4: Ngồi an toàn trên các phương tiện giao thông.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

+ HS lắng nghe 

- HS thảo luận nhóm 4.

- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

+ Tranh 1: bạn nhỏ ngồi sau không ôm cha mà giơ 2 tay lên.

+ Tranh 2: Mẹ và bạn trai không vịn tay vào đầu xe sẻ dễ xẩy ra tai nạn khi gặp phương tiện cùng tham gia giao thông hoặc khi đi qua ngã tư mà 

+ Tranh 3:..

+ Tranh 4: ..

- HS chia sẻ.

+ HS trả lời tùy vào tình huống.

- HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm.

- Tranh 1: Có 2 loại xe đang tham gia giao thông đường bộ …

- Tranh 2: Các bạn ngồi trên xuồng có bạn không mặc áo phao và còn đứng trên xuồng dễ bị lật xuồng thì sẽ đuối nước .

- HS lắng nghe 

+HS quan sát từng tranh và thảo luận.

+Tình huống 1: Bạn B ngồi phía sau xe không ôm ba dễ xảy ra tai nạn giao thông.

+ Tình huống 2: Bạn Bống và Bốp còn đùa nghịch trên xe, không thắt dây an toàn dễ xảy ra tai nạn . 

- HS nói 

- HS lắng nghe 

+HS kể

+HS trả lời

- HS lắng nghe

- HS trình bày 1 phút.
 - HS lắng nghe


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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Tiết 2:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Hoạt động giáo dục theo chủ đề CĐ: Hàng xóm của em;  Khúc hát yêu thương

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực :

*Năng lực đặc thù :Năng lực  thích ứng với cuộc sống 

 - Biết cách ứng xử khi gặp hàng xóm ở nơi công cộng.

 - Có thái độ lễ phép khi gặp người lớn.

- HS trình bày được các bài hát thể hiện tình cảm yêu thương của bản thân với mọi người.

*Năng lực chung : Năng lực  tự chủ , tự học .Năng lực  giao tiếp , hợp tác.Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

-  Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. 

-  HS biết cách chia sẻ với bạn về những điều em biết được qua quan sát. 

-  Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. 
- Biết ứng xử văn minh.
2.Phẩm chất:

- Trung thực, trách nhiệm, nhân ái ,kiên nhẫn , biết quan sát ,lắng nghe, ngoan ngoãn , lễ phép với người lớn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV : Máy tính ,  File PPT

- HS: Sách HĐTN,  một vài tình huống chào hỏi khi gặp hàng xóm ở đường, ở nhà.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	1. Khởi động:

- Ổn định

- Giới thiệu bài:

2. Các hoạt động chủ yếu. 

Hoạt động 1.  Liên hệ và chia sẻ về hàng xóm của em

-GV cho HS cùng nhau chia sẻ về những người hàng xóm mà mình biết về tên, về tuổi, về tính tình.
- GV cho HS lên chia sẻ trước lớp
* GV kết luận.

HS biết thể hiện sự hiểu biết của mình về những người hàng xóm.
3. Hoạt động luyện tập và vận dụng.

Hoạt động 2. Đóng vai
- Hoạt động này diễn ra dưới hình thức thi đóng vai.
- GV chia lớp thành các nhóm.
- GV phân công cho mỗi tổ HS quan sát 1 bức tranh trong SGK. 

- GV đề nghị các em làm theo hành động của bạn nhỏ trong tranh. Tổ nào xung phong lên đóng vai trước là tổ đó thắng cuộc. Tổ thắng cuộc có quyền mời một tố khác lên thực hiện đóng vai như nhiệm vụ được giao

Tình huống 1: Em cùng các bạn đang đi học về. Em thấy bạn Nam hàng xóm của em đang đi xe lăn. Em chợt nghĩ: “Mình làm gì để giúp bạn nhỉ?”. Em trao đổi với bạn và thống nhất sẽ làm gì.

Tình huống 2: Em đang đi chơi thì gặp một em bé ở gần nhà mình bị trượt chân ngã. Em sẽ làm gì? 

- Cuộc thi kết thúc, GV tuyên dương tổ thực hiện đóng vai đúng nhất.

* Kết luận: 

- HS học được cách ứng xử phù hợp khi gặp mặt những người hàng xóm ở nơi công cộng.
Hoạt động 3: Thực hành chào hỏi
- GV mời một vài HS thể hiện cách chào hỏi với cụ già, với cô chú, với anh chị. 

- GV nhận xét.

- GV phát phiếu hoạt động cho HS thực hiện: Hãy nối câu chào của em đúng với người mà em đã chào hỏi khi gặp mặt?

Ông, bà

Cháu chào chú ạ

Anh, chị lớp lớn

Em chào anh, em chào chị ạ

Chú hàng xóm

Cháu chào ông, cháu chào bà ạ

Cô - bạn của mẹ

Cháu chào cô ạ

- GV cho HS lên bảng chữa

- GV cùng HS nhận xét bài chữa.

* Kết luận: 

Mỗi tình huống gặp mặt có những cách chào hỏi khác nhau. Em hãy tập luyện hằng ngày để thích ứng với bất kì tình huống nào khi gặp mặt.

Hoạt động 4: Khúc hát yêu thương
Căn cứ vào danh mục các bài hát lớp 1 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành và các bài hát dành cho thiếu nhi, GV lựa chọn các bài hát có liên quan tới lòng yêu thương, hướng dẫn HS tập và trình bày các bài hát này (Ví dụ: Cả nhà thương nhau - Phan Văn Minh, Ba ngọn nến lung linh – Ngọc Lễ, Chim vành khuyên – Hoàng Vân).

* Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà chia sẻ với người thân về cách chào hỏi những người hàng xóm mỗi khi gặp mặt..

- Cùng người thân xem trước bài : Cùng hợp tác.
	- Hát

- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài.

-HS cùng nhau chia sẻ về những người hàng xóm mà mình biết về tên, về tuổi, về tính tình khi tiếp xúc. Các em kể những câu chuyện về người hàng xóm của mình cho các bạn cùng biết.
- Theo dõi, lắng nghe
- HS chia lớp thành 4 tổ

- Các tổ quan sát tranh được phân công.

- Các thành viên của tổ giải quyết tình huống, phân vai chọn lời thoại, xung phong lên đóng vai.
- Lắng nghe, ghi nhớ

-Vài HS lên bảng thể hiện cách chào hỏi của mình.

- Lắng nghe.

- HS nhận phiếu và thực hiện nối theo yêu cầu.

- HS lên bảng chữa

- HS nhận xét bài chữa

- HS lắng nghe, 

-HS tập và trình bày bài hát theo gợi ý của học sinh.
- HS theo dõi.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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TiÕt 3:                                        SINH HOẠT LỚP 
Sinh hoạt lớp lồng ghép GDĐP: Chủ đề 5: Lễ hội truyền thống tỉnh Hải Dương

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực :

*Năng lực đặc thù :
- Nắm được ưu, khuyết đểm của  tuần  31 và phương hướng tuần 32.

*Năng lực chung : Năng lực  tự chủ , tự học .Năng lực  giao tiếp , hợp tác.Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

-  Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn, nhận xét, đánh giá. 

-  HS biết cách chia sẻ với bạn về những điều em biết được qua quan sát ở trường học, lớp học. 

- Biết thể hiện cảm xúc vui vẻ phấn khởi, có hứng thú với các hoạt động tập thể ở trường học, lớp.  
2.Phẩm chất:

- Trung thực, trách nhiệm, nhân ái ,kiên nhẫn , biết quan sát ,lắng nghe.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần.

III, HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
	1. Nhận xét trong tuần 31

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

 + Học tập 

-Yêu cầu HS khác trình bày ý kiến 
+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên những tập thể,cá nhân HS  có thành tích tốt .

* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại ,hạn chế của lớp trong tuần, bình chọn cá nhân, tập thể tiêu biểu . 

2.Phương hướng tuần 32

- Thực hiện dạy tuần 32, phát huy những ưu điểm .

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, ý thức tiết kiệm điện , nước , vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, phòng chống dịch Covid.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

- HS tích cực  luyện viết chữ nhỏ , bút mực, học thuộc các bảng cộng, trừ để thực hành tính toán và vận dụng giải toán. 
	 
- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

-HS khác trình bày ý kiến.

-HS theo dõi.

-HS lắng nghe.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

-HS lắng nghe. 


GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

CHỦ ĐỀ 5: LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG TỈNH HẢI DƯƠNG

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
1. Năng lực :

*Năng lực đặc thù :

- Kể được ít nhất một lễ hội truyền thống tỉnh Hải Dương.

- Mô tả được sơ lược một số nét chính trong một số lễ hội truyền thống tỉnh Hải Dương.

- Thể hiện được thái độ đúng khi tham gia các lễ hội truyền thống. 

* Năng lực chung : 

-  Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. 

-  HS biết cách chia sẻ với bạn về những điều em biết .

- Biết áp dụng bài học vào cuộc sống. 

2.Phẩm chất:

- Trung thực, trách nhiệm, biết quan sát ,lắng nghe .

- Yêu quý và tự hào , kính trọng, giữ gìn, và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của lễ hội truyền thống tỉnh Hải Dương. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  : 

- GV: Máy tính, ti vi, PPT, tranh ảnh về lễ hội.

 - HS: Giấy A4, bút màu, bút chì, sưu tầm tranh/ hình ảnh về lễ hội truyền thống tỉnh Hải Dương.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Hoạt động Khởi động, kết nối

	- Giới thiệu hình ảnh tranh trong sgk trang 26
	- HS cho biết các hình ảnh đó thường thấy ở đâu?

	- Em có biết một lễ hội nào ở tỉnh Hải Dương không?
	- Lễ hội ở chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc,…


2. Hoạt động Khám phá

	Bước 1: Làm việc chung cả lớp

- Cho học sinh nghe giới thiệu về 3 lễ hội
	- HS nghe và kết hợp xem tranh trang 27

	- Hình ảnh nào chụp cảnh ở Ninh Giang?

- Em thường đi tham gia lễ hội với ai?

- Cảm nghĩ của em khi đi dự lễ hội thế nào?
	- Hình 2. Lễ hội đền Tranh

- Học sinh liên hệ trả lời

	Bước 2: Làm việc theo cặp

- HS quan sát 6 hình ảnh trang 28

- Cho một số nhóm trình bày kết quả trước lớp
	- HS kể tên các hoạt động thường diễn ra trong lễ hội

- HS khác bổ sung( nếu cần)

	- Quan sát tranh trang 29(sgk)
	- HS quan sát 4 bức tranh

	
	- Nêu những việc làm đúng khi tham gia lễ hội

	- Hãy kể tên một số lễ hội truyền thống tỉnh Hải Dương khác mà em biết
	- HS liên hệ trả lờ


3. Hoạt động Luyện tập, thực hành

	Bước 1: Làm việc cả lớp

- GV trình chiếu một số lễ hội đã học trong bài
	- HS quan sát tranh, nêu tên lễ hội đã học trong bài

- HS có thể lên giới thiệu cho cả lớp nghe

	- Chia sẻ với các bạn về những việc làm đúng khi tham gia lễ hội
	- HS liên hệ trả lời



	* Bước 2: Làm việc theo nhóm 4

- GV hướng dẫn học sinh làm tờ rơi tuyên truyền về việc nên làm khi tham gia lễ hội
	- HS trong các nhóm phân công nhau công việc để cùng làm

- Đại diện một số em chia sẻ trước lớp

	- GV nhận xét .

4. Hoạt động:Vận dụng, mở rộng

- GV yêu cầu sưu tầm và dán tranh/ hình về lễ hội truyền thống  của tỉnh Hải Dương mà em biết .
	- HS dán tranh, ảnh mà mình đã sưu tầm và giới thiệu cho các bạn.

	* Củng cố, dặn dò:

- Sau bài học, em có cảm tưởng và suy nghĩ gì?

=> GVGDHS: Yêu quý và tự hào , kính trọng, giữ gìn các lễ hội truyền thống tỉnh Hải Dương. 

- VN chuẩn bị bài sau: Chủ đề 6: Truyền thống tương thân, tương ái.
	- HS trình bày 1 phút.

- HS lắng nghe


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..............................................................................................................................
Ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2022
NHẬN XÉT
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